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PHẦN I

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NHỮNG NĂM VỪA QUA


Những năm vừa qua, thiên tai trên thế giới và trong khu vực diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những mối lo lớn nhất của nhân loại. Ở nước ta, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo, cảnh báo. 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, sự hoạt động có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, sự chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn của người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh kết quả đạt được, cùng với diễn biến phức tạp, cực đoan của các loại hình thiên tai, sự thiếu bền vững của quá trình phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu đảm bảo an toàn ngày càng cao của đất nước với quy mô ngày càng lớn cả về dân số và giá trị nền kinh tế; công tác phòng, chống thiên tai đã và đang gặp nhiều khó khăn, tồn tại và thách thức trong thời gian tới. Vì vậy, cần phải có những đánh giá cụ thể tình hình thiên tai một cách toàn diện, đề ra các cơ chế, chính sách, củng cố lực lượng cũng như các giải pháp căn cơ, bài bản đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cho toàn quốc, từng vùng miền, đối với từng loại hình thiên tai, phù hợp với bối cảnh chung của đất nước nhằm “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” giảm thiểu tổn thất về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng tạo điều kiện phát triển bền vững để từng bước xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai.
I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THIÊN TAI

1. Trên thế giới và trong khu vực:
Các trận thiên tai lớn những năm gần đây đã gây thảm hoạ cho nhiều quốc gia như: động đất, sóng thần tại Nhật Bản vào tháng 3/2011 làm chết và mất tích 18.500 người, thiệt hại về kinh tế khoảng 300 tỷ USD; siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippin tháng 11/2013 làm chết và mất tích 7.800 người, thiệt hại kinh tế trên 820 triệu USD; lũ lụt tại Thái Lan vào tháng 10/2011 làm chết 747 người, thiệt hại kinh tế 45 tỷ USD,...; 

Năm 2017, 02 siêu bão liên tiếp đổ bộ vào nước Mỹ và gây ra mưa lớn kỷ lục với trên 34 tỷ m3 nước, làm chết và mất tích hơn 100 người (tổng thiệt hại do thiên tai  năm 2017 của nước Mỹ là 306 tỷ USD). Ngoài ra, động đất mạnh ở Mexico ngày 19/9/2017 làm hơn 200 người chết; mưa lũ lớn cuối tháng 8 tại 03 quốc gia Nam Á: Ấn Độ, Nepan, Bangladesh làm 1.200 người chết, 41 triệu người bị ảnh hưởng,...
2. Tại Việt Nam:

2.1. Tình hình thiên tai: 

Trong 20 năm vừa qua, các khu vực trên cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất kinh doanh của người dân. Theo số liệu thống kê cho thấy thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng bất thường, số lần xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn, nghiêm trọng hơn, nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn... 
2.1.1.Về bão: 

Là quốc gia có đường bờ biển dài trên 3.000km với gần 110.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản, cùng với các hoạt động kinh tế, vận tải trên biển, ven biển nên thường xuyên chịu tác động trực tiếp của các cơn bão hình thành từ Thái Bình Dương (một trong 05 ổ bão lớn nhất thế giới); trung bình hàng năm đã có từ 11 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Điển hình phải kể đến: 
Cơn bão Cecil vào Bình Trị Thiên tháng 10 năm 1985 gây nước dâng cao hơn 4m làm 901 người chết, gần 69.000 ngôi nhà bị đổ; 
Cơn bão Linda gió cấp 10 đổ bộ vào Cà Mau tháng 11/1997 làm gần 3.000 người chết và mất tích, trên 3.000 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 
Cơn bão số 7 năm 2005 gió cấp 12 đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ gây vỡ hàng loạt các tuyến đê biển từ Hải Phòng đến Thanh Hoá. 
Cơn bão Chan Chu tháng 5/2006 gió cấp 12 làm 268 người chết và mất tích (chủ yếu là ngư dân đánh bắt trên biển), trong đó tỉnh Quảng Nam thiệt hại nặng nhất với 160 người chết và mất tích; 

Cơn bão Sơn Tinh tháng 10/2012 gió cấp 14 làm 10 người chết, mất tích, hơn 60.800 ngôi nhà bị đổ, hư hại và 381 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 
Cơn bão số 1 năm 2016 gió cấp 10 làm 7 người chết và mất tích, gần 3.000 nhà bị đổ sập, trên 73.000 nhà bị thiệt hại, trên 31.000 cột điện bị gãy đổ, trên 216.000 ha lúa bị ngập,...
Năm 2016, có 10 cơn bão và 07 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó 05 cơn bão và 02 ATNĐ ảnh hưởng và gây thiệt hại đến nước ta, làm 3.434 nhà bị sập, cuốn trôi, 87.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng, gần 5.000 nhà bị ngập nước;... Tổng thiệt hại về kinh tế 11.628 tỷ đồng.

Năm 2017, là năm có số lượng bão kỷ lục (16 cơn bão và 04 ATNĐ) xuất hiện và hoạt động trên biển Đông, trong đó bão số 10, số 12 đổ bộ vào khu vực Bắc và Nam Trung Bộ và bão số 16 đi qua quần đảo Trường Sa với sức gió trên cấp 11- 12 giật cấp 13-15 (rủi ro thiên tai cấp độ 4). Thiệt hại bão số 10 làm 06 người chết, 3.200 nhà bị sập, đổ, gần 200.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, nước dâng sóng lớn gây hư hỏng nặng các tuyến đê biển từ Hải Phòng đến Thừa Thiên Huế,... về kinh tế khoảng 18.402 tỷ đồng; thiệt hại bão số 12 làm 123 người chết và mất tích, 3.550 nhà bị sập đổ, gần 300.000 nhà bị hư hỏng, 73.744  lồng bè nuôi thủy sản,.. về kinh tế khoảng 22.679 tỷ đồng.

2.1.2 Về lũ, lụt, ngập úng: 
Các đợt mưa lớn gây lũ lụt hết sức nghiêm trọng, điển hình:
Trận lũ lịch sử năm 1999 trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung làm 900 người chết, mất tích, gây mất mùa và để lại hậu quả nặng nề; 
Trận lũ lớn năm 2000 tương đương mức lũ lịch sử tại đồng bằng sông Cửu Long làm 565 người chết (trong đó có trên 300 trẻ em), hơn 263.000 ha lúa bị hư hỏng;

Trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh và các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2015 đã làm 42 người chết và mất tích, gây thiệt hại nghiêm trọng tại những khu vực hầm lò khai thác than.

05 trận lũ lớn liên tiếp cuối năm 2016 tại khu vực miền Trung gây ngập úng kéo dài 02 tháng làm 129 người chết, mất tích. 

Tình trạng ngập úng diễn ra thường xuyên tại một số thành phố ven biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ…, tại Hà Nội cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2008, mưa lớn đã làm ngập trên diện rộng với 90 điểm ngập sâu từ 0,3 – 1,2 m, khu vực Hoàng Mai ngập tới 2,5 m. 
Năm 2017, là năm có tổng lượng mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn hơn trung bình nhiều năm khoảng 20 đến 40%, trong đó:

Đợt mưa lớn diện rộng cuối mùa vào giữa tháng 10 tại khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình với tổng lượng từ 400 đến trên 600mm, trong khi các hồ đã đầy nước, dẫn đến việc phải xả lũ khẩn cấp (lần đầu tiên hồ Hòa Bình đã phải xả cấp tập 08 cửa đáy), xuất hiện đợt lũ vượt mức lịch sử từ 0,5 đến 1,0m tại một số sông trong khu vực làm ngập lụt trên diện rộng và xảy ra 244 sự cố /90km của hệ thống đê điều.

 Mưa lũ đặc biệt lớn (xấp xỉ mức lịch sử) sau bão số 12 vào đầu tháng 11/2017 tại các tỉnh miền Trung (với tổng lượng nước trong đợt khoảng 19,0 tỷ m3 nước), đã gây ngập sâu tại nhiều tỉnh và thành phố Huế, thị xã Hội An đúng vào tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC; một số nơi ở Nam Trung Bộ ngập lụt sâu kéo dài trên một tháng.   


2.1.3. Về lũ quét, sạt lở đất: 

Trong gần 20 năm qua, các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra trên 300 trận lũ quét, sạt lở đất với quy mô và phạm vi ngày càng lớn, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Một số trận điển hình: 
Lũ quét tháng 6/1990 trên suối Nậm Lay, thị xã Lai Châu (cũ) làm 82 người chết và mất tích;  
Lũ quét tháng 9/2002 tại Hương Sơn, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh làm 53 người chết và mất tích, 370 căn nhà bị cuốn trôi; 
Lũ quét ngày 05/9/2013 tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai làm 11 người chết và mất tích, 16 người bị thương; 

Lũ quét sạt lở đất do mưa lũ sau bão số 2 năm 2016 ở Lào Cai đã làm 15 người chết và mất tích tại các huyện Bát Xát và Sa Pa; sạt lở tại mỏ vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn làm 10 người chết và mất tích. 

Năm 2017, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền núi: tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La), Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) vào đầu tháng 8; tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, TP Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) từ giữa tháng 10; sạt lở đất ở huyện Bắc Trà Mỹ, Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).

 Lũ quét, sạt lở đất trong năm đã làm 71 người chết và mất tích, 4.109 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Hiện nay vẫn còn 13.246 hộ đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

2.1.4. Về sạt lở bờ sông, bờ biển: 

Đang có diễn biến ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại các khu vực ven sông, ven biển, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long và dải ven biển một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Thuận, Cà Mau là khu vực tập trung đông dân cư và nhiều hoạt động kinh tế xã hội đang có tốc độ phát triển nhanh. 

Hiện nay, trên cả nước hiện có 2.055 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 2.710 km, trong đó có 91 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đê điều, khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng) với tổng chiều dài 218 km; 735 điểm sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài 911 km; 1.229 điểm sạt lở còn lại với tổng chiều dài 1.581 km. 

2.1.5. Về hạn hán, xâm nhập mặn: 

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong những năm gần đây diễn ra ngày càng phức tạp cả về phạm vi và cường độ, đặc biệt là đợt hạn hán lịch sử diễn ra từ nửa cuối năm 2014 đến giữa năm 2016 trên diện rộng tại 18 tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long đã gây tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, môi trường sinh thái trong khu vực, nhất là về sản xuất nông nghiệp, đã có trên 2 triệu người bị ảnh hưởng, 500.000 hộ dân thiếu nước sạch, 280.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 38.889 ha cây công nghiệp bị thiệt hại (lần đầu tiên nông nghiệp tăng trưởng âm 0,18% trong 6 tháng đầu năm 2016); thiệt hại về kinh tế trên 15.700 tỷ đồng.
Ngoài ra, còn nhiều thiên tai khác đã và đang có chiều hướng gia tăng như gió mạnh trên biển, rét đậm, rét hại, dông lốc, sét, nắng nóng,... cũng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.


2.2. Tổng hợp thiệt hại:
Trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm trên 400 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 1-1,5% GDP và ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Thiệt hại trên biển đã giảm, tuy nhiên thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi hiện có xu hướng gia tăng.
Năm 2017, là năm thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, để lại những hậu quả sau nhiều năm mới có thể khắc phục và làm giảm tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, cụ thể như sau:

· Về người: 386 người chết, trong đó do:
+ Bão: 43 người (chiếm 11%), chủ yếu trong bão số 12 với 37 người chết; 

+ Mưa lũ, ngập lụt: 243 người (chiếm 63%); 

+ Lũ quét, sạt lở đất: 71 người (chiếm 18%); 

+ Các thiên tai khác: 29 người (chiếm 8%). 
· Về nhà: 8.166 nhà bị đổ, trôi; 610.000 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 
· Về sản xuất nông nghiệp:

+ 364.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, 170.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả và 143.440 ha rừng bị đổ, gãy;

+ 70.000 con gia súc và 02 triệu con gia cầm bị chết; 60.400 ha nuôi trồng thủy sản và 76.500 lồng bè bị mất, thiệt hại (trong đó riêng tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại 70.900 lồng, bè trong đợt bão số 12); 

· 277 km đê cấp III, kè và 868 km kênh mương, bờ sông bờ biển bị sạt lở; nhiều hồ đập, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng; 7,0 triệu m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở… 
· 10 tàu vận tải lớn bị chìm, bị lật tại vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong cơn bão số 12.
· Nhiều sự cố thông tin, hệ thống lưới điện từ 110KV đến 500 KV và hầu hết hệ thống điện hạ thế gây mất điện trên diện rộng tại nhiều địa phương khu vực bị ảnh hưởng của bão số 10, 12 với hơn 3 triệu khách hàng bị mất điện;

Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng (tăng 300% so với trung bình nhiều năm).(
) 

Một số tỉnh bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của địa phương như: Khánh Hòa thiệt hại hơn 14.700 nghìn tỷ đồng; Hòa Bình thiệt hại hơn 2.820 nghìn tỷ đồng; Yên Bái thiệt hại hơn 1.599 nghìn tỷ đồng, Hà Tĩnh thiệt hại trên 7.485 tỷ đồng; Quảng Bình thiệt hại gần 8.000 tỷ đồng,... 

3. Đánh giá chung về tình hình thiên tai:

1. Tính bất thường, trái quy luật và ngày càng nghiêm trọng hơn của thiên tai biểu hiện cả về cường độ và tần suất: 

Mưa đặc biệt lớn, trong đó có mưa cục bộ ở nhiều khu vực vượt giá trị lịch sử; mưa trái mùa một số khu vực như mưa sớm hơn và mưa muộn cuối vụ (sau khi các hồ chứa đã tích đầy nước); 

Bão lớn trên cấp 11-12 thường xuyên xảy ra và trái quy luật kể cả về thời gian hình thành và khu vực đổ bộ; 

Lũ lớn xảy ra thường xuyên, thời gian có thể xảy ra ngay từ đầu năm và kéo dài đến cuối năm ở các vùng miền.
Hạn hán trên diện rộng, kéo dài tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ.

2. Thiên tai xảy ra nhiều hơn tại các vùng miền trước đây ít khi xảy ra những trận thiên tai lớn như bão ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ;

3. Phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh, quy mô ngày càng lớn trên tất cả các vùng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu bền vững làm gia tăng rủi ro thiên tai;

Với tình hình thực tiễn nêu trên, nguy cơ rủi ro thiên tai và thiệt hại ngày càng gia tăng đã và sẽ gây thiệt hại ngày càng lớn về người và tài sản.

 II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC


Với sự vào cuộc quyết liệt, nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, trong những năm vừa qua, công tác phòng, chống thiên tai đã đạt được những thành tựu nổi bật, đã chủ động giảm thiểu thiệt hại với những trận thiên tai lớn, đó là:

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai đã từng bước được được bổ sung, hoàn thiện tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động phòng chống thiên tai:

Bên cạnh các bộ Luật về Phòng, chống thiên tai, Đê điều, Thủy lợi, Khí tượng thủy văn,… còn có nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật như: các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị, Thông tư và chiến lược, kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia, các phương án ứng phó thiên tai; đặc biệt gần đây là Nghị Quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu,… đã được ban hành, tổ chức thực hiện và từng bước hướng tới sự chủ động của cộng đồng, doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai; nâng cao năng lực quản lý tổng hợp, năng lực cộng đồng; 

2. Tổ chức bộ máy được kiện toàn:

- Ở Trung ương, với sự thành lập cơ quan chuyên trách là Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã phát huy vai trò tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng chống thiên tai;
- Tại các địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cùng cấp nên đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

- Lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đã được tăng cường củng cố, tăng cường năng lực theo Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ;

- Lĩnh vực dự báo đã thành lập Tổng cục Khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Cơ sở hạ tầng cho phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư:
Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, song hệ thống công trình phòng chống thiên tai nhất là các công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi, khu trú tránh bão đã được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn nên đã nâng cao năng lực ứng phó trong phòng chống thiên tai, cụ thể:

3.1. Cơ sở hạ tầng cho công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai đã và đang được đầu tư bằng các trang thiết bị hiện đại, nâng cao độ chính xác của công tác dự báo từ cơ quan dự báo Trung ương đến các đài khu vực và địa phương (1.850 trạm đo khí tượng thuỷ văn, hải văn trong đó có 524 điểm đo mưa tự động, 07 trạm ra đa thời tiết, 06 trạm vô tuyến thám không, 08 trạm đo gió trên cao, 02 trạm thu ảnh vệ tinh phân giải cao);

3.2. Hầu hết các hồ chứa lớn có dung tích phòng lũ trên các lưu vực sông, các công trình thủy lợi đã được xây dựng và bắt đầu kết nối thành hệ thống hoàn thiện để nâng cao năng lực phòng chống lũ, lụt, úng hạn cho các vùng miền, địa phương, khu vực nông thôn, đô thị như: hệ thống các hồ chứa trên các lưu vực sông liên tỉnh; chương trình an toàn hồ chứa với gần 600 hồ chứa quy mô lớn đã được nâng cấp, nâng cao mức bảo đảm an toàn; các dự án chống ngập cho các thành phố lớn đang được triển khai (Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Phúc,…);
3.3. Hệ thống đê điều đã và đang được quan tâm đầu tư, nâng cấp với 03 chương trình cho các vùng miền, trong đó đã xử lý được nhiều vị trí trọng điểm xung yếu nhất là các tuyến đê từ cấp III trở lên thuộc hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình và một số tuyến đê biển trọng yếu bao gồm cả tuyến đê biển Đông và biển Tây;

3.4. Cơ sở hạ tầng, cảng tránh trú bão được đầu tư ở khu vực ven bờ và một số đảo lớn kể cả ở Trường Sa, đã góp phần đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền; giảm thời gian di chuyển cho tàu thuyền trú, tránh bão, ATNĐ (64 khu neo đậu tàu thuyền được đầu tư và đã hoàn thành 51 khu neo đậu với sức chứa 40.000 tàu);

3.5. Đối với khu vực sạt lở có nguy cơ cao: hàng năm được đầu tư để xử lý những vị trí sạt lở cấp bách ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân bằng nhiều nguồn vốn, trong đó một số vị trí đang được tập trung nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp về kỹ thuật và kinh phí như: Hội An (Quảng Nam), Gò Công (Tiền Giang), ven biển Tây (Cà Mau) và nhiều vùng có nguy cơ khác đang được đẩy mạnh nghiên cứu và tổ chức thực hiện;

3.7. Cơ sở, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại một số địa phương đã từng bước được quan tâm đầu tư, sử dụng công cụ hiện đại như tại 11 tỉnh đã được các tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng
. Ở Trung ương bước đầu đã và đang đẩy mạnh việc đầu tư các trang thiết bị, xây dựng các công cụ hỗ trợ, cơ sở dữ liệu,.. phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai, an toàn hồ chứa, đê điều,.. trong điều kiện trụ sở hiện có rất chật hẹp.

3.8. Song song với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, việc xây dựng các công trình khác như trường học, đường cứu hộ cứu nạn, công trình công cộng,… đã góp phần hỗ trợ rất lớn đối với công tác ứng phó, sơ tán dân; bên cạnh đó các giải pháp phi công trình như: chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực dự báo hỗ trợ ra quyết định; giải pháp quản lý tổng hợp như quản lý đất, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý khai thác cát, di dân khỏi vùng nguy cơ cao đang được tổ chức thực hiện.

4. Công tác chỉ đạo, năng lực ứng phó và khắc phục hậu quả:

Trong thời gian gần đây khi thiên tai xảy ra, công tác chỉ đạo, chỉ huy, tham mưu ứng phó, khắc phục hậu quả đã được quan tâm thích đáng nhất là các đợt thiên tai lớn, đã có các giải pháp nhanh chóng, kịp thời chính xác, hiệu quả nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, trong đó đặc biệt là:

4.1. Toàn hệ thống chính trị, Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp đã chủ động vào cuộc một cách quyết liệt; đã có sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành, lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai và nhất là của cộng đồng kể cả vùng dân cư ít khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, trực tiếp trước, trong và sau những trận thiên tai lớn của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Huy động lực lượng trong đó quân đội, công an làm nòng cốt ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
. Việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong lúc khó khăn hoạn nạn “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng đã thành truyền thống, nhiều tấm gương dũng cảm trong việc cứu người
, góp phần sớm ổn định đời sống, sức khỏe, phục hồi sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực truyền tải điện, sản xuất nông nghiệp, giao thông,…
4.2. Công tác dự báo, thông tin truyền thông đạt nhiều tiến bộ; đặc biệt thông tin bão, ATNĐ đã được truyền tải tới hầu hết các tàu thuyền trên biển, người dân hoạt động ở khu vực ven bờ, trên bờ góp phần giúp ngư dân biết và chủ động phòng tránh thông qua hệ thống các đài thông tin duyên hải, các trạm bờ, hệ thống Movima và đặc biệt là sự kêu gọi, kiểm đếm của lực lượng Biên phòng tuyến biển; tăng thời lượng phát tin trên sóng truyền hình và gần đây là sử dụng tin nhắn từ các nhà mạng.
 (năm 2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo nhắn tin đến khoảng 28 triệu thuê bao trong vùng thiên tai).


4.3. Công tác chỉ đạo, chỉ huy được triển khai quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, chính xác nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và hầu hết các địa phương đối với các đợt thiên tai nói chung, trong đó đặc biệt là việc vận hành xả lũ hồ Hòa Bình, Cửa Đạt, Tả Trạch, tràn Lạc Khoái, một số hệ thống đê ở Ninh Bình, Thanh Hóa vượt lũ lịch sử nhưng đã không để xảy ra vỡ đê, không phải phân lũ, giảm ngập lụt hạ du hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. 

4.4. Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã được quan tâm đầu tư, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn từng bước hiện đại hóa với 04 trung tâm vùng TKCN, 07 tàu SAR để nâng cao năng lực chỉ đạo ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng quân đội, công an đã cứu hộ, cứu nạn hầu hết các tình huống trên biển;
4.5. Nâng cao năng lực ứng phó của người dân, cơ quan, chính quyền cơ sở với phương châm “4 tại chỗ”; các địa phương và Bộ ngành đã và đang triển khai xây dựng các kế hoạch (44 tỉnh, thành phố), phương án ứng phó (39 tỉnh, thành phố) phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn lực và đặc biệt là diễn biến thiên tai cực đoan trong những năm gần đây. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn các kỹ năng phòng, tránh kịp thời đến cộng đồng được đẩy mạnh, nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về phòng chống thiên tai đã dần được cải thiện
; Công tác thông tin, truyền thông tạo nên những thay đổi lớn, đóng góp hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải thông tin chỉ đạo điều hành, diễn biến thiên tai;

5. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

Những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế ngày càng được tăng cường và tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng vào các lĩnh vực trọng tâm như:

5.1. Khoa học công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn, dự báo hạn, quản lý tàu thuyền, xây dựng công trình, chỉ đạo điều hành, kết nối trực tuyến, cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai; Khoa học công nghệ trong nghiên cứu tác động phát triển thượng nguồn lực vực sông tới vùng hạ du (đặc biệt vấn đề xói lở bờ sông, bờ biển; vấn đề hạ thấp lòng dẫn; vấn đề an toàn đập, sử dụng nước tiết kiệm, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét,…)

5.2. Hợp tác quốc tế đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả và chủ động tham gia vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực liên quan đến phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường hợp tác trong Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, đặc biệt đã tổ chức kêu gọi, tiếp nhận quốc tế hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai. Trong năm 2016, các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ 16,2 triệu USD cho các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; trong năm 2017, các tổ chức Quốc tế đã hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai với 520 tấn hàng cứu trợ, 10.000 tấn gạo và 6,5 triệu USD; phối hợp với các nước trong khu vực hỗ trợ ngư dân trú tránh bão,... Vai trò hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện trên các mặt: về hợp tác nâng cao năng lực, về khoa học công nghệ (vận hành hồ chứa, an toàn đập, sạt lở bờ sông, bờ biển, tránh trú tàu thuyền…).

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, trong những đợt thiên tai lớn gần đây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng đang có xu thế gia tăng; công tác phòng chống thiên tai thực tiễn hiện nay đã, đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế, như sau:



1.1. Những tồn tại, hạn chế chung:

- Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, năng lực ứng phó của lực lượng phòng chống thiên tai với một số tình huống thiên tai lớn còn bất cập, lúng túng; huy động lực lượng đông đảo nhưng hiệu quả thấp, một số trường hợp còn dẫn đến sự lãng phí; nhận thức và kỹ năng tự ứng phó với thiên tai của nhiều cấp chính quyền và người dân chưa đáp ứng yêu cầu;
- Nguồn lực cho phòng chống thiên tai còn hạn chế và phân tán, chưa có đầu mối để theo dõi, điều phối tổng thể; chưa có chính sách tài chính bền vững trước thiên tai, chưa huy động được nhiều doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tham gia đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ phòng chống thiên tai; 

- Trình tự thủ tục trong một số hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, tiếp nhận viện trợ còn theo các thủ tục thông thường nên không đáp ứng được yêu cầu, kéo dài thời gian phục hồi, tái thiết hoặc gây gia tăng thiệt hại, giảm hiệu quả đầu tư, không phù hợp với thực tiễn.

- Ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế trong dự báo, theo dõi, giám sát, phân tích tính toán, cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành với những tình huống thiên tai lớn, phạm vi rộng hoặc cục bộ như đối phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn tại các lưu vực sông liên tỉnh, lũ quét sạt lở đất; thiếu trang thiết bị chuyên dùng để ứng phó với một số trường hợp nêu trên.

- Sự tham gia phối hợp của một số cơ quan liên  ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo; thực thi, giám sát thi hành Luật Phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế; nhiều công trình, dự án làm gia tăng rủi ro thiên tai do không lồng ghép hoặc chưa quan tâm đến nội dung phòng, chống thiên tai.
1.2. Đối với một số trường hợp thiên tai cụ thể còn tồn tại:
- Bão, ATNĐ: Công tác quản lý tàu thuyền còn nhiều khó khăn, bất cập nhất là chất lượng tàu thuyền, thiết bị đảm bảo thông tin liên lạc, đăng ký ngư trường, khu neo đậu. Sơ tán dân, di chuyển lồng bè, chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và khả năng chống bão của khu vực ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hoà) và đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều hạn chế, một số nơi vẫn còn tư tưởng chủ quan và tổ chức thực hiện chưa quyết liệt.
- Mưa, lũ: Dự báo lượng mưa còn hạn chế nên việc chỉ đạo điều hành phòng chống lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, công trình hồ chứa, đê điều đang gặp nhiều khó khăn; ứng phó với lũ ngập sâu và kéo dài nhiều ngày ở khu vực miền Trung hiện chưa có giải pháp toàn diện, hiệu quả thấp; nhiều hệ thống đê điều, hồ chứa bị sự cố, xuống cấp không đảm bảo an toàn.
- Lũ quét, sạt lở đất: đã và đang diễn ra ngày càng gia tăng đối với khu vực dân cư miền núi, khu vực khai thác khoáng sản, các tuyến đường giao thông, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
- Về hạn hán, xâm nhập mặn: có nguy cơ gia tăng do hạ thấp lòng dẫn nhiều tuyến sông chính nhất là trên hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long; các khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao khi xuất hiện đợt hạn hán như đã xảy ra vào năm 2015 kéo dài đến giữa năm 2016;


- Sạt lở bờ sông, bờ biển: đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản; diện tích đất bị mất ngày càng tăng
.

2. Nguyên nhân:

2.1.Khách quan:
- Do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai có diễn biến phức tạp hơn, cường độ của bão gia tăng; mưa do các loại thời tiết có xu thế tăng, xuất hiện nhiều hơn và diễn biến trái quy luật, làm gia tăng rủi ro thiên tai; 

- Dân số gia tăng, quy mô xã hội, nền kinh tế ngày càng lớn, các hoạt động có nguy cơ rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng nhanh chóng. 
- Nhiều hoạt động sử dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mêkong, sông Hồng thiếu bền vững làm gia tăng thiên tai cho các nước hạ nguồn, trong đó có Việt Nam nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long
.
2.2.Chủ quan:
- Về nhận thức: 

Một số bộ phận chính quyền, người dân nhận thức về công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế nên chưa thực sự quan tâm đúng mức đến: tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống thiên tai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng,... nên lúng túng khi có tình huống thiên tai xảy ra;
Tình trạng dân làm nhà ở trong lòng sông, kênh, rạch, ven sông suối, khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất ngày càng gia tăng; nhiều công trình, cơ sở hạ tầng đã và đang làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai; 
Quản lý sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, cơ cấu mùa vụ ở một số địa  phương chưa chú trọng đến lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai.
- Về tổ chức bộ máy: 

Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai còn nhiều bất cập, cần được chuyển biến mạnh mẽ để thực sự có hiệu lực, hiệu quả cao trong việc chỉ đạo các Bộ ngành, các vùng miền, địa phương xây dựng xã hội an toàn hơn trước thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. 
Cơ quan giúp việc còn hạn chế cả về con người và cơ sở vật chất, công cụ phục vụ theo dõi, giám sát, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy; nhất là tại cấp tỉnh, cấp huyện chủ yếu còn kiêm nhiệm; cấp xã công tác phòng chống thiên tai chưa được phân giao trong Luật Công chức.
- Văn bản quy phạm, pháp luật, cơ chế chính sách: 

Một số văn bản quy phạm pháp luật thiếu đồng bộ, chưa phù hợp thực tiễn; thiếu chính sách bền vững trước thiên tai.
- Về nguồn lực: 

Nhân lực còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn, chủ yếu làm kiêm nhiệm nhất là ở cấp huyện, xã; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nghèo nàn, lạc hậu, chưa đồng bộ, có khoảng cách rất lớn so với các nước trong khu vực; 
Tài chính còn chưa có dòng ngân sách riêng cho công tác phòng chống thiên tai để chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa trước thiên tai, xây dựng kế hoạch hàng năm và xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra; việc triển khai thành lập và hoạt động quỹ phòng chống thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên tai còn chậm. Hiện chưa có quỹ phòng, chống thiên tai cấp quốc gia nên việc huy động nguồn lực ở trung ương, điều phối giữa các địa phương và chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai còn hạn chế
; 
Việc xã hội hóa, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ, xây dựng công trình phòng chống thiên tai đã được triển khai song còn rất hạn chế 
.
- Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế:

Hợp tác quốc tế với các nước sông Mêkong, sông Hồng còn hạn chế trong sử dụng, chia xẻ thông tin về nguồn nước, điều tiết dòng chảy, xả lũ; việc phối hợp quản lý về ngư trường và tạo điều kiện tránh trú cho tàu thuyền khai thác trên biển và ngư dân khi xảy ra bão, ATNĐ còn nhiều bất cập;

Khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai còn rất hạn chế, nhiều nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở bước nghiên cứu lý thuyết, khả năng ứng dụng thấp, chưa hiệu quả, chưa tiếp cận và đáp ứng yêu cầu hiện nay.

- Thực thi luật pháp liên quan đến phòng chống thiên tai:

Tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai chưa được ngăn chặn triệt để, thiếu chế tài xử phạt nghiêm minh nhất là trong lĩnh vực khai thác cát và vi phạm về đê điều; đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai, kiểm soát hoạt động kinh tế xã hội làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Việc lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội còn chưa được đề cập trong các chương trình đề án, dự án.

PHẦN II
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM                                                                              TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
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Căn cứ nhận định tình hình thiên tai năm 2018 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và thực trạng công tác phòng chống thiên tai hiện nay, những bài học kinh nghiệm sau những trận thiên tai lớn vừa qua, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, môi trường, các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước, tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiêm đã có, trong thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

I. MỤC TIÊU

Hoàn thiện thể chế chính sách, tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp trong hoạt động phòng chống thiên tai giữa các Bộ, ngành và địa phương; huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng để chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai nhằm sớm ổn định đời sống, sức khỏe, môi trường, sản xuất của nhân dân đối với từng loại hình thiên tai chính của các vùng miền, khu vực trong cả nước.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018:
Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên hàng năm được giao, trước những diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc khắc phục tồn tại và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018 như sau:

1.1.  Về tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn:

a) Kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; xây dựng quy chế làm việc, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công; có kiểm điểm đánh giá việc thực thi nhiệm vụ;
b) Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia và các cấp tỉnh, huyện, xã. Xây dựng giải pháp, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan và kế hoạch triển khai thực hiện.

c) Triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật phòng, chống thiên tai, Luật Thuỷ lợi, Luật Quy hoạch, Luật Khí tượng thuỷ văn và các văn bản hướng dẫn. Điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đê điều, Nghị định 66/NĐ-CP và Nghị định 94/NĐ-CP, trong đó điều chỉnh người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai là Thủ tướng Chính phủ;
d) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình an toàn trước thiên tai; nghị định kiểm soát an toàn thiên tai; điều chỉnh, bổ sung các quy định về khắc phục tái thiết và tiếp nhận, phân bổ hàng cứu trợ sau thiên tai.


đ) Xây dựng chính sách thúc đẩy xã hội hoá công tác phòng, chống thiên tai, trong đó tập trung vào khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp tham gia công tác PCTT, cung cấp dịch vụ công, bảo hiểm rủi ro thiên tai, nghiên cứu khoa học, xây dựng công trình phòng, chống thiên tai. 
1.2. Về nguồn lực và đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai:
a) Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, tập trung triển khai các chương trình, dự án: Chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước, trong đó tập trung triển khai Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9); Dự án Quản lý nước Bến tre; Dự án chống ngập các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hà Nội,….; Các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hồ chứa thuỷ lợi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cao năng lực chống hạn cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; dự án biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; nâng cao năng lực các khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão,…
b) Xây dựng Trung tâm điều hành phòng chống thiên tai Quốc gia đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo dõi, giám sát hoạt động xã hội, cơ sở hạ tầng PCTT, tình hình diễn biến thiên tai,… để tham mưu nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả;
c) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Văn phòng thường trực các cấp; đảm bảo kết nối trực tuyến từ cơ quan phòng chống thiên tai Trung ương đến các tỉnh và công trình phòng, chống thiên tai quốc gia để chỉ đạo điều hành hiệu quả;
d) Hoàn thành xử lý cấp bách sự cố công trình đê điều, hồ đập, sơ tán dân khẩn cấp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất trong năm 2017 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Xây dựng chương trình tổng thể phòng chống thiên tai các khu vực: miền núi phía Bắc (tập trung chính vào nâng cao năng lực ứng phó với lũ quét, sạt lở đất); miền Trung, Tây Nguyên (Nâng cao năng lực ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đặc biệt với khu vực ít xảy ra bão) và triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về đồng bằng sông Cửu Long;
e) Huy động sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ công trong phòng chống thiên tai;
g) Đẩy mạnh thành lập và hoạt động quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó hình thành Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương; bảo hiểm rủi ro thiên tai, nghị định về xã hội hóa và các chính sách phát triển bền vững trong phòng, chống thiên tai.

1.3.  Về khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin, truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng:

a) Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo truyền tin thiên tai tới nhân dân; tăng mật độ hệ thống trạm quan trắc tự động và thực hiện xã hội hoá; tăng cường hệ thống truyền tin về thiên tai tại cơ sở; xây dựng cơ chế đảm bảo sự tham gia của các nhà mạng viễn thông trong truyền tin thiên tai; 

b) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng để tự ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.
c) Tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả để quan trắc, giám sát, theo dõi thiên tai, đặc biệt đối với lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi và sạt lở bờ sông, bờ biển; Hoàn thành việc lắp đặt thí điểm cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại một số tỉnh tỉnh miền núi; tổng kết, xây dựng dự án mở rộng tại những vùng có nguy cơ cao.
2. Nhiệm vụ và giải pháp lâu dài: 

2.1.  Nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai.

2.2.  Giảm nhẹ thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng khu vực miền núi do lũ, lũ quét, sạt lở đất.

2.3.  Nâng cao năng lực ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn vùng hạ du ở các lưu vực sông nhất là khu vực đồng bằng sông Hồng và ven biển miền Trung.
2.4. Tăng cường năng lực ứng phó với bão, ATNĐ, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trên biển, ven biển và trên đất liền.
2.5.  Hạn chế sạt lở bờ sông, bờ biển, trọng tâm là ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

2.6.  Giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.7.  Nâng cao mức bảo đảm, khả năng chống chịu của hệ thống công trình phòng chống thiên tai (đê điều, hồ đập, khu tránh trú bão,..) tại các các vùng miền, khu vực.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, Ban Chỉ đạo xin đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và chỉ đạo:


1. Tăng cường nguồn vốn triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án nâng cao năng lực về phòng, chống thiên tai. Bố trí kinh phí triển khai xử lý cấp bách sự cố công trình đê điều, hồ chứa, sạt lở, thí điểm cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, trung tâm điều hành phòng, chống thiên tai quốc gia, thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, di ân vùng thiên tai, nâng cao năng lực khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão,...

2. Giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trên gửi về Ban Chỉ đạo trước ngày 15/5/2018 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/12/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


3. Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hướng dẫn hoàn thiện, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy của các cấp, các ngành theo hướng chuyên nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh./.

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG
 THỦY VĂN NĂM 2017 VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THIÊN TAI NĂM 2018

Đơn vị thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong bối cảnh hiện tượng ENSO ở pha trung tính trong nửa đầu năm 2017 và chuyển về pha lạnh (La Nina) cuối năm 2017, nền nhiệt độ đầu năm trên cả nước ở mức cao; các đợt rét đậm, rét hại ít và không kéo dài; nắng nóng diễn ra kỷ lục ở nhiều nơi, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Từ giữa đến nửa cuối năm 2017, mưa lớn diện rộng và liên tục kéo dài ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và các tỉnh Trung Bộ; bão xuất hiện nhiều ở mức kỷ lục trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ, trong đó đặc biệt là 02 cơn bão mạnh số 10 (Doksuri) và số 12 (Damrey). Cuối năm 2017 và đầu năm 2018 vẫn xuất hiện bão mạnh trên Biển Đông.Từ giữa đến nửa cuối năm 2017, mưa lớn diện rộng và kéo dài ở Bắc Bộ, Trung Bộ gây lũ lịch sử hoặc gần mức lịch sử ở Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ.

I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NỔI BẬT NĂM 2017

1. Bão, áp thấp nhiệt đới

Trong năm 2017, đã có 02 vùng áp thấp, 04 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và 16 cơn bão hoạt động ở Biển Đông, trong đó có 02 ATNĐ, 05 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là các cơn bão số 2, số 4, số 10, số 12 và bão số 14. Đặc biệt có 02 cơn bão mạnh đổ bộ vào miền Trung là bão số 10 (Doksuri) có sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15 khi đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình; bão số 12 (Damrey) có gió giật mạnh cấp 12-13 khi đổ bộ vào Phú Yên-Khánh Hòa, khi đi vào Tây Nguyên sức gió bão số 12 còn mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

2. Không khí lạnh và rét đậm, rét hại
Trong năm 2017 đã có 23 đợt  không khí lạnh (KKL) ảnh hưởng đến nước ta, trong đó có 04 đợt KKL mạnh gây ra tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Đợt rét đậm thứ nhất xảy ra ngày 12-13/01; đợt rét đậm thứ 2 xảy ra từ ngày 24-26/02/2017; đợt rét đậm thứ 3 xảy ra vào ngày 25-26/11/2017, đây là đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm 2017-2018. Số đợt KKL hoạt động năm  2017 tương đương với năm 2016 và ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN khoảng 28-30 đợt/năm).

3. Nhiệt độ và nắng nóng diện rộng

Trong năm 2017, đã có 15 đợt nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, từ ngày 01/6 đến hết ngày 06/6 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Phú Yên đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiều giá trị nhiệt độ đạt mức lịch sử như: Láng (Hà Nội) 41,8oC (04/6),kỷ lục cũ là 40,8oC vào năm 2015; Chí Linh (Hải Dương) 42,2oC (03/6); Sơn Tây (Hà Nội) 41,6oC (04/6); Bắc Ninh 41,3oC (04/6); Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41,4oC (03/6); Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41,3oC (04/6); Sơn Động (Bắc Giang) 41,1oC (03/6); Bắc Giang 40,5oC (03-04/6), kỷ lục cũ là 38,7oC vào năm 1994. Đặc điểm nổi bật của mùa nắng nóng năm 2017 là xuất hiện những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, xảy ra trên diện rộng, khu vực nắng nóng đặc biệt gay gắt không chỉ xuất hiện ở vùng núi phía Tây miền Trung mà còn xảy ra ở cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

4. Mưa và mưa lớn diện rộng

Năm 2017 đã có 23 đợt mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, nhiều đợt mưa lớn gây lũ lịch sử ở các tỉnh miền Trung, gây sạt lở, trượt lở nghiêm trọng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nhưđợt mưa từ ngày 09-12/10 do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với gió Đông nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi đã xảy ra một đợt mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi có mưa to trên 300mm như Kim Bôi (Hòa Bình) 469mm, Minh Đài (Phú Thọ) 318mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 374mm, Yên Định (Thanh Hóa) 421mm, Tp. Vinh 401mm,...Đợt mưa lớn này đã gây ra một đợt lũ lịch sử ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1985.

5. Thủy văn Bắc Bộ

Năm 2017, nhiều đợt lũ lớn, lũ lịch sử đã liên tiếp xuất hiện trên nhiều sông ở khu vực Bắc Bộ. Tổng số có 13 đợt lũ với đỉnh lũ các sông phổ biến ở mức BĐ2 đến trên BĐ3. Lũ trái mùa đạt mức lịch sử cùng kỳ đã xảy ra trên sông Chảy đến hồ Thác Bà và trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang trong tháng 01. Đỉnh lũ lớn nhất năm trên sông Đà, sông Thao và sông Hoàng Long xuất hiện rất muộn vào cuối mùa lũ trung tuần tháng 10 với lưu lượng đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình trên sông Đà vượt giá trị lịch sử từng xảy ra trong tháng 10/2007; đỉnh lũ tại Yên Bái trên sông Thao vượt mức BĐ3; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1985. Trong đợt lũ tháng 10/2017, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng, thủy điện Hòa Bình lần đầu tiên đã phải vận hành 8/12 cửa xả đáy từ ngày 10-11/10 đảm bảo chống lũ công trình. Mực nước Hà Nội đã tăng lên mức 8,92m vào 18h/12/10 (dưới BĐ1: 0,58m), cao nhất kể từ năm 2009.

Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại lớn đã xảy ra tại vùng núi khu vực Tây Bắc. Rạng sáng ngày 02/8 và 03/8, mưa tập trung với cường độ lớn trong thời gian ngắn từ 6-12 giờ xảy ra ở nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc. Lũ quét đã xảy ra tại suối Nậm Păm, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) và tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Khu vực xảy ra lũ quét là suối Nậm Păm (huyện Mường La) không có trạm quan trắc mưa nhưng căn cứ vào hiện tượng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất đá khoảng 1 triệu m3 do mưa lớn tích tụ từ 2-3 ngày trước kết hợp với mưa lớn cục bộ, tổng lượng mưa lớn có khả năng ở mức 200-300mm trong 6 giờ (từ 01h00-07h00 ngày 03/8). Đối với khu vực Mù Cang Chải (Yên Bái) lượng mưa trong 6 giờ từ 01h00-07h00 ngày 03/8 (thời gian xảy ra lũ quét) không lớn, chỉ ở mức 36mm. Tuy nhiên, lượng mưa đo được tại trạm Khau Phạ cách trạm Mù Cang Chải khoảng 40km rất lớn, 116 mm/6 giờ.

Từ ngày 10-12/10, do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với KKL, khu vực Hòa Bình đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 300-400mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn 400mm. Sạt, lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Hòa Bình gồm các huyện Kim Bôi, huyện Lạc Sơn, huyện Mai Châu, huyện Kỳ Sơn, đặc biệt tại xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình.

6. Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Khu vực Trung Bộ và Tây nguyên

Trong những tháng đầu mùa khô 2016-2017, mực nước trên các sông ở khu vực Trung Bộ biến đổi chậm và giảm dần. Tại một số trạm đo, mực nước đã xuống mức thấp nhất lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc do sự điều tiết của các hồ chứa và sự thay đổi lòng dẫn như sông Mã tại Cẩm Thủy và Lý Nhân; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật; sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng.

Vào đầu mùa mưa, lũ quét đã xảy ra tại các bản Nhãn Cù, Nhãn Lỳ, Bản Cánh, thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (ngày 21/7). 

Từ tháng 6 đến tháng 12/2017, trên các sông Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện 10 đợt lũ (xem Phụ lục 8). Trong đó có 02 đợt lũ xảy ra trên diện rộng, đỉnh lũ trên phần lớn các sông ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, riêng các sông ở Thanh Hóa và từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Đỉnh lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân (13,89m) dưới mức lũ lịch sử năm 2007 là 0,36m; hạ lưu sông Mã tại Giàng (7,26m) dưới mức lũ lịch sử năm 1980 là 0,25m; sông Bồ tại Phú Ốc (5,05m) xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999 (5,18m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu (5,15m) tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2007 (5,39m), tại Hội An (2,17m) tương đương lũ lịch sử năm 2007 (3,28m), gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Khu vực Nam Bộ

Trong 5 tháng đầu năm 2017, mực nước ở trung và thượng lưu sông Mê Công luôn cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,9-2,5m; đầu nguồn sông Cửu Long luôn ở mức cao hơn TBNN từ 0,45-0,55m. 
Vào mùa lũ, vùng thượng nguồn sông  Mê Công lũ đến sớm, mực nước trung, hạ lưu sông lên nhanh từ đầu tháng 7. Cho đến cuối tháng 7/2017 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đãđạt mức 3,0m. Đỉnh lũ năm tại đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1.

Thời kỳ đầu tháng 12/2017, mực nước trên sông Sài Gòn tại Phú An đãđạt mức 1,71m, vượt mức nước cao nhất trong chuỗi số liệu 0,03m.

7. Khí tượng thủy văn biển

Bão số 10 đổ bộ vào ven biển Hà Tĩnh-Quảng Bình vào sáng ngày 15/9, đúng vào kỳ triều cường. Nước dâng do bão lên tới 2m kết hợp với triều cường cao đã làm tràn nhiều tuyến đê ven biển suốt từ Hải Phòng tới Hà Tĩnh. Nhiều công trình nuôi trồng thủy sản bị phá hủy, nhiều tuyến đê biển tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh bị sạt lở do tác động của nước biển dâng kết hợp với sóng lớn cao tới 6m.

Bão số 12 đổ bộ Phú Yên-Khánh Hòa sáng ngày 04/11 với sóng lớn đã phá hủy hàng nghìn tàu thuyền neo đậu tại Quảng Bình, Phú Yên và Khánh Hòa. Bão số 16 đi qua quần đảo Trường Sa đã gây sóng cao kỷ lục tới 10m nhưng không gây nhiều thiệt hại.

Tại ven biển Trung và Nam Bộ, sóng lớn trong gió mùa đông bắc kết hợp với triều cường dâng cao là nguyên nhân chính gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển tại một số khu vực như Phú Yên, Phan Thiết, Gành Hào. 

Triều cường cao kết hợp nước dâng do gió mạnh gây mực nước kỷ lục ở ven biển Đông Nam Bộ vào đầu tháng 12 năm 2017.
II. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THIÊN TAI MÙA MƯA, BÃO, LŨ NĂM 2018

1. Hiện tượng ENSO: Khả năng chuyển dần sang trạng thái trung gian từ các tháng nửa cuối năm 2018.

Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới cho thấy xu hướng tăng dần của nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4. Theo đó hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ các tháng nửa cuối năm 2018 với xác suất trong khoảng từ 55-65%.

2. Bão và ATNĐ
Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018 có khả năng tương đương so với TBNN, cụ thể sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Vào thời kỳ đầu mùa, bão và ATNĐ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN ở khu vực phía Bắc Biển Đông và xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2018. Khả năng bão và ATNĐ ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.

3. Nhiệt độ, nắng nóng
Nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của năm 2018 trên toàn quốc phổ biến phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn trung bình và mức độ không gay gắt như trong năm 2017.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ: Tồng lượng mưa các tháng 4 và tháng 6-7/2018 có khả năng phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%.Các tháng 5, 8, 9 và 10/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN.Tháng 11 và tháng 12/2018 ở mức thấp hơn TBNN. Thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa có khả năng tương đương với TBNN. Các đợt mưa lớn tập trung trong các tháng 6-8/2018.
- Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa các tháng 4-5 và tháng 9-10/2018 phổ biến cao hơn TBNN từ 15-30%. Các tháng 6-8/2018 phổ biến dao động ở mức TBNN. Các tháng 11-12/2018 có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:Thời kỳ tháng 4-5/2018 phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 15-30%; Các tháng 6-10/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Tháng 11-12/2018 ở mức thấp hơn TBNN. Mùa mưa tại khu vực có khả năng đến sớm và kết thúc tương đương với TBNN.
5. Thủy văn

Bắc Bộ: Từ tháng 4-6/2018, nguồn nước so với TBNN trên lưu vực sông Đà thuộc khu vực Tây Bắc có xu thế nhiều hơn từ 05-20%; trên lưu vực sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng thuộc khu vực Việt Bắc thiếu hụt khoảng 20-30%. Mùa lũ năm 2018 có khả năng xuất hiện đúng chu kỳ TBNN, đỉnh lũ các sông thuộc hệ thống sông Hồng- Thái Bình có khả năng ở mức BĐ 2- BĐ 3, phổ biến thấp hơn năm 2017, riêng trên sông Thái Bình đỉnh lũ cao hơn năm 2017.

Trung Bộ, Tây Nguyên: Trong tháng 4-6/2018, mực nước trên sông Tả Trạch, sông Cái Nha Trang, sông Đắkbla tiếp tục xuống và ở mức rất thấp (nhiều khả năng tiếp tục xuống thấp nhất lịch sử); trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện lũ nhỏ vào thời kỳ cuối tháng 5 và trong tháng 6.

Lượng dòng chảy trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nam Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN từ 20-60%, riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng thiếu hụt từ 70-90%; các sông khác ở Trung Bộ và nam Tây Nguyên phổ biến ở mức tương đương và cao hơn TBNN từ 5-42%.

Nam Bộ: Từ tháng 4-6/2018, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao hơn TBNN và tương đương năm 2017, xâm nhập mặn tại Đồng bằng Nam Bộ ở mức thấp hơn TBNN.Tổng lượng lượng dòng chảy 03 tháng ở thượng nguồn sông Mê Công phổ biến cao hơn 15-50% so với TBNN cùng kỳ và thấp hơn cùng kỳ năm 2017 từ 15-20%.

Mùa lũ năm 2018 trên các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện sớm, đỉnh lũ năm 2018 trên các sông ở mức tương đương và cao hơn TBNN. Trên lưu vực sông Mê Công mùa lũ có khả năng đến sớm hơn so với TBNN, đến cuối tháng 7 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Tiền tại trạm Tân Châu, sông Hậu tai trạm Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5-3,0m; đỉnh lũ năm 2018, ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, tương đương đỉnh lũ TBNN, thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018.

6. Hải văn

Trong năm 2018, tại khu vực ven biển Nam Bộ triều cường cao sẽ xuất hiện vào những ngày đầu của tháng 10, cuối tháng 11 và 12. Tại ven biển Trung Bộ (Phú Yên, Phan Thiết) nguy cơ triều cường cao tập trung vào giữa tháng 11 và 12, đặc biệt khi có KKL lấn sâu xuống phía Nam.
Nguy cơ nước dâng do bão và sóng lớn vẫn sẽ tập trung ở ven biển Trung Bộ. Ngoài ra, các đợt KKL mạnh vàkéo dài trong các tháng cuối năm sẽ gây sóng lớn 3-4m tại khu vực ven biển các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ.

III. CÔNG TÁC DỰ BÁO PHỤC VỤ

Ưu điểm chính:

Đã nhận định sớm về khả năng bão, áp thấp nhiệt đới có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Độ tin cậy trong bản tin dự báo bão (nhất là về quỹ đạo bão) của Việt Nam đã dần tiệm cận với trình độ dự báo bão của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, trong năm 2017, đã dự báo rất sát thực tế diễn biến di chuyển và cường độ của hai cơn bão rất mạnh số 10 (Doksuri) và bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào miền Trung nước ta. Cũng trong năm 2017, đã có 2 lần cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp 4 (cấp gây thiệt hại nghiêm trọng chỉ sau cấp cao nhất là thảm họa thiên tai) được ban hành.


Ngay từ đầu năm 2017, đã có nhận định chung về tình hình mưa lũ trên phạm vi cả nước sẽ cao hơn TBNN và có diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực Trung Bộ do nhận định là có nhiều ảnh hưởng của bão/ATNĐ và đã nhận định đúng mùa lũ đến sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long.


Các hiện tượng thiên tai đãđược theo dõi chặt chẽ, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai kèm cấp độ rủi ro thiên tai đãđược ban hành theo đúng quy định. Các bản tin thiên tai được truyền đi dưới nhiều hình thức (email, fax, tin nhắn sms, facebook, họp báo,...). Trong tình huống thiên tai khẩn cấp, tần suất bản tin được phát nhiều hơn (01 bản tin/giờ). Đã thực hiện các bản tin bão khẩn cấp riêng cho quần đảo Trường Sa, Côn Đảo,... góp phần vào việc phòng chống thiên tai trên biển và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Thực hiện các bản tin cảnh báo mưa lớn định lượng phục vụ ra tin lũ, lũ quét, sạt lở đất với tần suất 3-6 giờ/lần, xen kẽ các tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.


Thực hiện tốt công tác dự báo phục vụ khai thác, vận hành của các nhà máy thủy điện phía Bắc, vận hành liên hồ chứa các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các bản tin dự báo, cảnh báo đã góp phần vào việc vận hành hiệu quả hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi giúp giảm thiệt hại ngập lụt vùng hạ du. Ngoài ra, thường xuyên ra các bản tin dự báo KTTV phục vụ các hoạt động KT-XH và nhân dịp tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là tuần lễ APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 trong bối cảnh mưa lũ dồn dập ở khu vực Trung Bộ.

Một số tồn tại:

Các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV chưa thể cụ thể, chi tiết, đặc biệt là dự báo định lượng về cường độ bão/ATNĐ, cường độ mưa lớn, lưu lượng nước đến hồ,… phần nào đã gây bị động trong công tác phòng chống.
Dự báo diễn biến lũ, đỉnh lũ gặp khó khăn và sai số do bị tác động bởi các hồ chứa thủy điện điều tiết và vận hành.

Chưa dự báo được lũ quét, sạt lởđất và mới chỉ cảnh báo nguy cơ có khả năng xảy ra lũ quét tại một vùng hoặc khu vực rộng trước 3-6 giờ do hạn chế của công nghệ dự báo hiện nay. Phạm vi và thời gian cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thường nhiều hơn với thực tế diễn ra.
Cảnh báo dông, sét là các thiên tai xảy ra nhanh đãđược thực hiện nhưng chưa thực sự hiệu quả về thời gian, khu vực cảnh báo và công tác truyền tin còn nhiều bất cập.

Xác định cấp độ rủi ro thiên tai trong từng trường hợp cụ thể còn chưa thống nhất giữa Trung ương và địa phương.

Việc cải tiến và đa dạng hoá bản tin, chuẩn hóa mẫu bản tin đãđược thực hiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế ngày càng cao của cộng đồng với nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, cho những đối tượng sử dụng khác nhau và ở những khu vực khác nhau.

Nguyên nhân chính của các hạn chế nêu trên gồm cả khách quan và chủ quan: 

- Diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn năm 2017 càng thấy rõ hơn dưới tác động của BĐKH. Minh chứng cụ thể nhất là theo đánh giá của Tổ chức Khí tượng thế giới - WMO, năm 2017 là một trong ba năm nóng nhất trong lịch sử và là năm nóng nhất mà không có El Nino. Ngoài ra, nhiều loại hình thiên tai cũng đã xuất hiện sớm trong năm 2018 như những diễn biến kế tiếp của năm với nhiều kỷ lục về thiên tai 2017.

- Dự báo cường độ bão, cường độ mưa lớn ở khu vực nhiệt đới vẫn là một thách thức của khoa học và công nghệ dự báo trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Thêm vào đó là do thiếu số liệu trên biển và số liệu đo ở các tầng khí quyển rất cao đối với bão, số liệu mưa ở vùng địa hình chia cắt phức tạp.

- Hệ thống tính toán phục vụ vận hành các mô hình dự báo hiện đại, phức tạp đãđược đầu tư từ lâu, hệ thống siêu máy tính đang được triển khai trang bị, nên hiện tại chưa đủ năng lực tính toán để vận hành một số công nghệ dự báo mới.

- Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ một số nơi trên các sông còn bất cập, cần khảo sát lại cho phù hợp với thực tế.

- Xác định cấp độ rủi ro thiên tai trong từng trường hợp cụ thể còn chưa thống nhất.

- Việc thu nhận số liệu hồ chứa từ các chủ hồ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thủy văn vùng hạ du hồ còn nhiều bất cập, số liệu chuyển về không đều, số liệu một số hồ bị thiếu, chậm,.. đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dự báo, cảnh báo lũ, dòng chảy.
IV. CÔNG TÁC DỰ BÁO 2018, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong năm 2018:

Với nhận định xu thế thiên tai năm 2018 nêu trên, trọng tâm trong công tác dự báo phục vụ của Tổng cục KTTV trong năm 2018 là dự báo, cảnh báo sớm xuất hiện  của bão, ATNĐ; mưa lũ trái mùa ở phía Nam và sau đó là mưa lũ tập trung trong các tháng 6-7-8 ở phía Bắc; ảnh hưởng tập trung của bão mạnh ở Trung Bộ; mưa lũ phức tạp, liên tục trong nửa cuối năm ở Trung Bộ; theo dõi cảnh báo về khả năng lũ sớm, lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó chú trọng việc dự báo thời tiết điểm, mưa lớn định lượng và chi tiết hóa các cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phòng chống.

Đặc điểm nổi bật trong công tác dự báo, cảnh báo năm 2018 là việc cảnh báo sớm. Nâng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm bão đến 5 ngày, ATNĐđến 3 ngày và cảnh báo mưa lớn, lũ lớn trước 1-2 ngày. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới - WMO, thực tế cảnh báo sớm là một yếu tố chính trong giảm nguy cơ thiên tai. Nó có thể ngăn ngừa thiệt hại về mạng sống và làm giảm tác động kinh tế và vật chất của thiên tai. Trong đó chú trọng về việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai. Để hiệu quả, các hệ thống cảnh báo sớm cần phải có sự tham gia của người dân và cộng đồng, kết hợp với đẩy mạnh nâng cao nhận thức về rủi ro thiên tai, để luôn đảm bảo trạng thái chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Toàn hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia sẽ triển khai dự báo thời tiết chi tiết cho từng địa điểm thời hạn đến 10 ngày (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thực hiện cho 63 điểm đại diện cho đơn vị cấp tỉnh, các Đài KTTV khu vực và Đài KTTV tỉnh thực hiện cho các điểm đại diện cho đơn vị cấp huyện).

Khắc phục tối đa các hạn chế trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV đãđược phân tích ở trên đồng thời với việc tăng cường trao đổi thống nhất việc chi tiết hóa các cấp độ rủi ro thiên tai trong các bản tin dự báo, cảnh báo từ Trung ương đến địa phương. 

Đề xuất và kiến nghị: 

Về hành lang pháp lý: 
Luật phòng chống thiên tai năm 2013 đã quy định nhiệm vụ xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát thiên tai và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đối với thiên tai khí tượng thủy văn. Bên cạnh đó, Luật khí tượng thủy văn năm 2015 cũng đã quy định việc phải tiến hành lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, để bảo đảm đủ thông tin, dữ liệu giúp các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, cần thiết có việc nghiên cứu, đánh giá từ đóđề xuất quy định pháp lý phù hợp, đồng bộ giữa nội dung lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu với việc xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát thiên tai vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Về đầu tư cho lĩnh vực khí tượng thủy văn:

Là cơ quan có nhiệm vụ dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống thiên tai, những năm qua, Tổng cục KTTV (Bộ Tài nguyên và Môi trường) được nhà nước quan tâm đầu tư nên thu được những kết quả đáng kể. Cơ sở vật chất và trang thiết bị đang từng bước được hiện đại hóa ngang tầm các nước trong khu vực. Thiết bị hiện đại và công nghệ dự báo mới đãđược đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng các bản tin dự báo, cảnh báo về KTTV cả về nội dung và hình thức.Tuy nhiên, như ý kiến của ông Petteri Taalas (Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới - WMO) trong buổi làm việc với Lãnh đạo Chính phủ vào cuối tháng 02/2018 đã nhấn mạnh “Đầu tư 01 đồng cho ngành khí tượng thủy văn nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm sẽ tiết kiệm khoảng 20 đến 25 đồng cho xã hội so với việc ứng phó và khắc phục hậu quả khi thiên tai đã xảy ra”. Trên cơ sở thực tiễn và những ý kiến đóng góp như vậy, Tổng cục KTTV kiến nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư mới và tăng nguồn lực duy trì hoạt động  ổn định của các hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo, truyền tin KTTV đãđược đầu tư, cụ thể:

- Tăng số lượng điểm đo mưa để đảm bảo mật độ từ 40-120km2/điểm (trước mắt cần đạt mật độ trung bình khoảng 80km2/điểm); ưu tiên hiện đại hóa và vận hành ổn định hệ thống ra đa thời tiết trên toàn quốc.

- Tăng cường số liệu đo bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột BTS của các mạng viễn thông... Ưu tiên tăng cường số liệu quan trắc ở các trạm tiền tiêu đón bão trên biển. Trong tương lai, xem xét đến khả năng bay thám sát bão bằng máy bay hoặc tên lửa nhằm xác định vị trí, cường độ, tốc độ, hướng di chuyển và cường độ của bão chính xác hơn.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ dự báo số; hệ thống dự báo thời tiết, thiên tai KTTV dựa trên công nghệ trí tuệ thông minh và kỷ nguyên dữ liệu lớn (big data); mô hình dự báo bão chuyên dụng của Việt Nam; xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên./.
BÁO CÁO

CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QỦA THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017 VÀ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2018. 

Đơn vị thực hiện: Uỷ ban Quốc gia ƯPSC,TT&TKCN

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan như: bão mạnh, mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét... đặc biệt là ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Các sự cố về cháy nổ; sự cố môi trường; tai nạn tàu, thuyền trên biển, trên sông có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và phát triển bền vững của đất nước.
Các sự cố cháy nổ, sập đổ công trình, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.... xảy ra nhiều, gây thiệt hại lớn về người, phương tiện, tài sản của Nhà nước và nhân dân
.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
Trước thực tế diễn biến của thiên tai, tai nạn, sự cố, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ trong những thời điểm bão mạnh, mưa lũ lớn đã trực tiếp có mặt ở các địa phương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên cập nhật, đưa tin về diễn biến các đợt thiên tai, sự cố lớn và công tác chỉ đạo ứng phó của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ tiền, hàng hóa, vật chất giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, ý kiến kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ  tướng Chính phủ tại các hội nghị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ký kết Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền hai nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển. 
Các cấp, các ngành duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo từng phương án, phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm thiên tai từng vùng, miền. Công tác bảo đảm được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng cơ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn không để bị động, bất ngờ. Khi có thiên tai, bão, lũ đã chủ động cử các đoàn công tác đến với các địa phương bị ảnh hưởng nặng, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó, khắc phục, tại những khu vực trọng điểm; trong những thời điểm thiên tai lớn, phức tạp Thủ trưởng các Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng kịp thời, trực tiếp nắm tình hình chỉ huy công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. 
Các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, đặc biệt là trên các vùng biển xa, trong điều kiện sóng to, gió lớn kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại và giúp ngư dân yên tâm bám biển đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia.
III. HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp, chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an huy động lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong các sự cố cháy nổ, sập đổ công trình, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông..., tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi các vùng ngập sâu, vùng ảnh hưởng của xả lũ các hồ chứa, khu vực sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; giúp dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa và hoa màu; khắc phục gia cố hồ đập, đê kè khi xảy ra sự cố; tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; vận chuyển cung cấp nước sạch, lương thực, chăn màn và hàng hóa thiết yếu cho nhân dân bị ngập lụt, cô lập, không để người dân bị thiếu nước uống, đói, rét; sau bão lũ tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học, cơ sở y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, góp phần hạn chế thiệt hại.

Huy động tổng số 469.624 lượt người/9.793 lượt phương tiện các loại, trực tiếp tham gia giúp chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó Quân đội đã huy động 357.572 lượt người (Bộ đội 159.345, DQTV 198.227) và 6.596 lượt phương tiện (tàu, xuồng, ca nô, ô tô…); Lực lượng khác 112.052 người và 3.197 phương tiện các loại. 
* 3 tháng đầu năm 2018 huy động 112.923 lượt người/4.108 phương tiện các loại. Trong đó Quân đội huy động 100.330 lượt cán bộ, chiến sỹ (Bộ đội 21.226, DQTV 79.104) và 2.150 lượt phương tiện; Lực lượng khác 5.407 người và 1.958 phương tiện
IV. KẾT QUẢ 

- Tổ chức TKCN 2.196 vụ/5.735 người/380 phương tiện; trong đó có 44 vụ/259 người/15phương tiện có yếu tố nước ngoài. 
Điển hình là các vụ TKCN do sạt lở đất Ở Tân Lạc/Hòa Bình; Bắc Trà My/Quảng Nam và các vụ TKCN trên biển như: vụ Tàu Hải Thành 26/09 thuyền viên bị đâm chìm ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu; Tàu CHEMROAD JOURNEY/26 thuyền viên (Quốc tịch Island), chở 813 tấn hóa chất, 1.701 tấn dầu FO và 113 tấn dầu do bị mắc cạn tại vùng biển Phú Quý/Bình Thuận; Tàu VTB 26/13 thuyền viên bị chìm ở vùng biển Nghệ An; Tàu BTh 99780/11 thuyền viên bị chìm ở vùng biển Ô Cấp/Bà Rịa - Vũng Tàu; vụ 08 Tàu vận tải bị chìm do bão số 12 tại vùng biển Quy Nhơn/Bình Định.
- Bộ đội Biên phòng tuyến biển, phối hợp với ngành Thủy sản và chính quyền địa phương kêu gọi, hướng dẫn cho 881.710  tàu, thuyền/3.838.903 người di chuyển, tránh trú an toàn khi có bão và áp thấp nhiệt đới. 
- Phối hợp với các lực lượng tại chỗ giúp chính quyền di dời 109.259 hộ dân/344.655 người ở vùng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; 
- Giúp dựng lại và tu sửa 79.358 nhà dân, cơ sở y tế, trường học. Khám bệnh miễn phí cho 4.578 người dân.
- Khử khuẩn, làm sạch 1.377 giếng nước. Giúp dân thu hoạch 646 ha lúa; trồng lại 115 ha cây cao su bị đổ, trồng mới 11.673 cây.
- Khắc phục, gia cố 28.241m đê và 52.825m kênh mương và bờ kè sông suối; nạo vét, khơi thông 8.680m dòng chảy. 
- Sửa chữa, san gạt giải tỏa 1.210 km đường giao thông. 
- Nạo vét, vận chuyển 82.761m3 bùn đất, ruộng bị sa bồi, 70ha bèo và hàng chục tấn rác thải. 
Ngoài ra Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội đã hỗ trợ nhân dân các vùng thiên tai: 2,853 tỷ đồng; 60 tấn lương khô; 161 tấn gạo (trong đó có 101 tấn vận chuyển giúp địa phương); 51.510 thùng mì tôm; 42,6 tấn hàng hóa; 15.753 thùng nước; 5.660 phao cứu sinh các loại; 2000 xuất quà và nhiều hàng hóa thiết yếu khác. 
V. ĐÁNH GIÁ

* Qua thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có thể rút ra một số vấn đề sau:

- Công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các lực lượng chức năng đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc; tư tưởng “chủ động, kịp thời, hiệu quả” được quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.
- Hệ thống trực ứng phó sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn được duy trì  nghiêm túc, chặt chẽ; thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai. Lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng; tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng theo từng phương án, từng địa bàn cụ thể. Công tác bảo đảm được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu có tình huống là thực hiện nhiệm vụ được ngay.
- Có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao được nhận thức của nhân dân và động viên kịp thời các lực lượng tham gia; phát huy sức mạnh tổng hợp và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất; huy động được nguồn lực, cơ sở vật chất của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
* Bên cạnh đó còn một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm, đó là:  
- Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai chưa được quan tâm đầy đủ. Ở một số địa phương chính quyền cơ sở và người dân còn chủ quan, chưa quyết liệt và thiếu kinh nghiệm khi ứng phó với bão mạnh; chưa cương quyết sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất. Tai nạn tàu thuyền trên các vùng biển xa, vùng cửa sông, cửa biển xảy ra nhiều, đề nghị sử dụng Trực thăng TKCN nhiều trường hợp chưa phù hợp; xử lý trục vớt, cứu hộ và ứng phó nguy cơ tràn dầu do tàu bị mắc cạn, bị chìm còn bất cập. 
- Một số địa phương xây dựng phương án ứng phó với thiên tai chưa sát với thực tế, khi xảy ra triển khai ứng phó và cứu hộ, cứu nạn còn lúng túng, bị động; trong quy hoạch, xây dựng các công trình chưa chú trọng đến lồng ghép với yếu tố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt công tác bảo đảm an toàn cho vùng hạ du các hồ, đập thủy lợi, thủy điện còn tiểm ẩn sự cố, chưa được quan tâm đầy đủ, đe dọa đến tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
- Bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư cho các lực lượng tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt khi có nhiều tình huống xảy ra trong cùng một thời điểm; những trang bị hiện đại, chuyên dụng còn thiếu. Ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn khó khăn.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018
1. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành: Nghị định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; Quy chế sử dụng số điện thoại khẩn cấp dùng chung cho các tình huống TKCN (112); Đề án thống nhất về trang phục công tác của lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên trách. Triển khai thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Quy định số 55/QyĐ UBQGTKCN ngày 13/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động cập nhật, nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời và xử lý có hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. 

3. Chỉ đạo tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Huấn luyện 05 Đội Hỗ trợ nhân đạo - Cứu trợ thảm họa theo Hiệp định ASEAN, sẵn sàng tham gia các hoạt động khu vực và quốc tế. Bộ Quốc phòng chỉ đạo BTL Quân khu 7 phối hợp  với BTL Quân khu 2/Campuchia tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền hai nước. 

4. Tổ chức kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra sử dụng ngân sách cho hoạt động TKCN, đầu tư dự án đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương.    
5. Tiếp tục đầu tư, mua sắm, cấp phát phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời về các hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng.

7. Chủ động thúc đẩy các chương trình hợp tác với các n​​ước trong khu vực và quốc tế về huấn luyện, đào tạo, diễn tập; trao đổi kinh nghiệm ứng phó sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thiết thực, hiệu quả.
VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Do tác động của biến đổi khí hậu, theo dự báo những năm tới tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường; cùng với đó, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình; hoạt động khai khoáng; giao thông hàng hải, hàng không; khai thác, lọc hóa dầu - khí; khai thác hải sản... tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố khó lư​​​​ờng có thể xảy ra cả trên đất liền và trên biển. Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương:  
1. Coi trọng hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành, và nhân dân trong ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương hàng năm kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo từng phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

2. Cần quan tâm bố trí đất đai và nguồn vốn để đẩy nhanh công tác di dời dân tại các vùng có nguy cơ mất an toàn như sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt đến nơi ở mới, ổn định đời sống.

3. Chuẩn bị thật đầy đủ, cụ thể về lực lượng, phương tiện, vật tư và phải được bổ sung kịp thời, thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt hơn phương châm "4 tại chỗ"; những khu vực trọng điểm dễ bị cô lập, chia cắt do lũ lớn, ngập lụt, sạt lở... cần bố trí trước lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với diễn biến của thiên tai trên từng địa bàn.
4. Tổng kiểm tra, đánh giá thực trạng hệ thống đê kè, hồ đập, khu vực sạt lở, lũ quét nguy hiểm, xác định vị trí trọng điểm xung yếu ngập lụt, các khu vực có nguy cơ chia cắt, bố trí kinh phí để xử lý kịp thời không để xảy ra sự cố. Vận hành hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn cho công trình, vùng hạ du. Ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với thiên tai như: mở rộng khẩu độ tiêu thoát lũ tại các hệ thống kênh, cầu, cống; xử lý chống sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh vùng núi và sạt lở ven biển, ven sông. 

5. Thu thập, xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến các địa phương.

6. Bảo đảm vật tư, trang bị tìm kiếm cứu nạn đáp ứng cả thường xuyên và dự trữ; tiếp tục đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, đặc biệt là phương tiện TKCN biển xa và trang bị ứng phó tràn dầu, cứu sập công trình ngầm. Ngoài trang bị được cấp từ nguồn ngân sách Trung ương, các địa phương cần chủ động dành nguồn lực để mua sắm thêm phương tiện, trang bị phù hợp với đặc thù của địa phương; những khu vực trọng điểm, thường xuyên bị thiên tai cần ưu tiên cấp trang bị, phương tiện, vật tư đến cấp huyện, xã./. 
BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM, BÀI HỌC HAY RÚT RA TỪ THỰC TIỄN THAM GIA CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU NẠN, CỨU HỘ, ĐẢM BẢO ANTT, ATGT, GIÚP NHÂN DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Đơn vị thực hiện: Bộ Công an



I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA LỰC LƯỢNG CAND THAM GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, UBQG tìm kiếm cứu nạn về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong toàn lực lượng CAND; kịp thời bổ sung, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo Bộ Công an và Ban Chỉ huy Công an, cảnh sát PC&CC đơn vị, địa phương. Tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24h trong ngày, theo dõi sát diễn biến của thiên tai, bão, mưa lũ; Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. 
Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão tại Công an các địa phương: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.
Năm 2017 Bộ Công an đã ban hành 28 công điện để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kịp thời ứng phó với 16 cơn bão và các đợt mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất trên toàn quốc. Thành lập 06 đoàn công tác tiền phương đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão, mưa, lũ quét, sạt lở đất. Đã đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra cho 29 Công an các đơn vị, địa phương với tổng số tiền là 74 tỷ 550 triệu đồng (Bẩy mươi bốn tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng); hỗ trợ 35 cơ số thuốc phòng chống thiên tai cho Công an 07 địa phương khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng của Bão số 12 (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa); trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an hỗ trợ cho nhân dân và Công an 06 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai gây ra với số tiền là 6,236 tỷ đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng) (UBND tỉnh Phú Yên: 500 triệu đồng, CA tỉnh Phú Yên: 500 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định: 500 triệu đồng, CA Bình Định: 500 triệu đồng, UBND tỉnh Khánh Hòa: 01 tỷ, CA Khánh Hòa: 01 tỷ, CA Yên Bái: 450 triệu, CA Quảng Bình: 150 triệu, CA Hà Tĩnh: 150 triệu); hỗ trợ 462 trường hợp cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại do thiên tai gây ra với tổng kinh phí là: 1,736 tỷ đồng (Một tỷ, bẩy trăm ba mươi sáu triệu đồng).
- Chủ động cấp phát vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trước mùa mưa bão (gồm: 2200 áo phao, 2500 phao tròn, 20 phao bè, 50 nhà bạt trung đội, 30 nhà bạt tiểu đội, 1000 giường bạt, 2500 mũ cứng, 19 vỏ ca nô composit 100CV, 03 vỏ xuồng các loại, 22 chiếc máy đẩy Yamaha 40CV, 31 chiếc máy đẩy Yamaha 100CV, 05 loa pin, 07 máy phát điện, 200 đèn pin đặc chủng); Cấp phát thuốc, hóa chất, phương tiện phòng chống dịch bệnh cho 86 lượt Công an các đơn vị, địa phương với tổng kinh phí 4,647 tỷ đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bẩy triệu đồng); đã cấp bổ sung 100 áo phao, 20 phao tròn, 02 nhà bạt, 02 xuồng cao su, 05 loa pin cho lớp huấn luyện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công an.
3. Về công tác cứu nạn, cứu hộ: Trong năm 2017, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thực hiện 2.798 vụ cứu nạn cứu hộ, trong đó có 1.955 vụ cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy (chiếm 69,9%); 310 vụ cứu nạn cứu hộ dưới nước (chiếm 11,1%); 193 vụ cứu hộ phương tiện giao thông (chiếm 6,9%); 98 vụ cứu nạn sập đổ công trình (chiếm 3,5%); 79 vụ cứu nạn, cứu hộ hang hầm, giếng sâu (chiếm 2,8%); 68 vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao (chiếm 2,4%); 95 vụ tai nạn sự cố khác (chiếm 3,4%). Tổ chức hướng dẫn thoát nạn được hàng nghìn người (phần lớn trong các vụ cháy, nổ); trực tiếp cứu được 365 người, tìm được 191 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.
4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi xảy ra bão, mưa lũ, lũ quét sạt lở đất: Chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngăn cấm người dân, phương tiện cố tình đi qua các khu vực ngập sâu, vùng trũng nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đặc biệt trên các tuyến quốc lộ 1A, đường mòn Hồ Chí Minh ….., khẩn trương giải tỏa tại những khu vực giao thông bị tê liệt do bão, mưa lũ gây ra, giữ cho giao thông được thông suốt, an toàn. 

Trong năm 2017 Bộ Công an đã điều động trên 125.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 4.520 phương tiện tham gia phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, lụt, sạt lở đất, tai nạn cháy, nổ tại các địa phương, tiêu biểu như: lũ ống, lũ quét, sạt lở đất của tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình; bão số 10 và số 12 tại khu vực miền Trung; vụ sạt lở nghiêm trọng tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình lúc 01h30 ngày 12/10/2017 Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát PC&CC Hà Nội tăng cường lực lượng, phương tiện thiết bị dò tìm chuyên dụng phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức tìm kiếm cứu nạn, kết quả đã đã đưa được 18 thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.....
5. Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyên truyền

- Tổ chức huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai, lụt bão cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục VIII tại Quảng Bình; 06 lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ phụ trách công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; 04 lớp tập huấn sử dụng ca nô, xuồng máy, bơi, cách sử dụng các trang thiết bị... phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho CBCS thuộc các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
- Tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự khu vực Đông Bắc năm 2017 tại tỉnh Quảng Ninh; diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại công ty TNHH LG Electronics Việt Nam  tại khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN với nhiều hình thức thích hợp, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông, báo, đài của ngành công an; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả Website của Ban Chỉ đạo Bộ Công an phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN trong toàn lực lượng CAND. 
II. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA QUA THỰC TIỄN THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN:
Qua thực tiễn công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, lụt bão kịp thời, có độ chính xác cao giữ vai trò hết sức quan trọng cho công tác chuẩn bị và triển khai ứng phó hiệu quả với tình huống thiên tai góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân.
2. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, lụt bão với những hình thức thích hợp và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; đặc biệt trong việc tổ chức di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 
3. Coi trọng và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao chất lượng xây dựng các phương án phòng, chống  thiên tai, tai nạn, phù hợp với cơ cấu thiên tai, đặc điểm của từng địa bàn cụ thể và phải được bổ sung, nâng cấp, tổ chức diễn tập, thực tập thường xuyên để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra. 

4. Chủ động dự trữ, dự phòng vật tư, phương tiện của Công an các đơn vị, địa phương, cùng với sự chi viện kịp thời của Bộ nhằm đáp ứng hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu nạn, di dời, sơ tán dân, góp phần tích cực hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Việc tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để mất trộm hoặc phá hoại tài sản của nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong công tác di dời sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.
III. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:
1. Cùng với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo ANTT, ATGT, di dời sơ tán dân … nhưng trang thiết bị, phương tiện phục vụ lĩnh vực công tác này của ngành Công an còn rất thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đề nghị Chính phủ, Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho ngành Công an để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
2. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Quyết định nhằm thống nhất Quy định về: Quy chế phối hợp, chỉ huy điều hành đối với các lực lượng cùng tham gia ứng phó thiên tai, sự cố phù hợp với qui mô, mức độ của từng tình huống thiên tai, sự cố cụ thể; Qui định về chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia hoạt động ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và lực lượng làm nhiệm vụ Thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
3. Trong năm 2017 thiên tai đã gây thiệt hại về tài sản đối với Công an  các đơn vị, địa phương khoảng 160 tỷ đồng, đề nghị Chính phủ hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho Bộ Công an trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra./. 
BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2017
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTT NĂM 2017
1. Tình hình thiêt hai do thiên tai
Năm 2017 đã có 14 cơn bão và nhiều cơn áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó có 4 cơn bão đổ bộ vào đất liền gây ra nhiều đợt mưa lũ lớn, năm 2017 cũng là năm được ghi nhận có rất nhiều đợt lũ khốc liệt gây thiệt hại nặng nề đối với tài sản và tính mạng của nhân dân, trong đó các đơn vị ngành Công Thương cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của 04 cơn bão (số 02, 04, 10, 12), và 03 đợt mưa lũ lớn, trong đó 1 đợt tại khu vực Tây Băc Bộ và 02 đợt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên gây thiệt hại lớn, tập trung chủ yếu vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 596,8 tỷ đồng, trong đó:
· Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 488 tỷ đồng (bão số 2: 74 tỷ đồng; bão số 4: 01 tỷ đồng; bão số 10: 173 tỷ đồng; bão số 12: 240 tỷ đồng).
· Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: 8,8 tỷ đồng.
· Các Tập đoàn, Tổng công ty khác do Bộ Công Thương quản lý thiệt hại không đáng kể.
2. Kết quả thực hiện công tác PCTT năm 2017
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ
· Bộ Công Thương đã kiện toàn Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực thường trực PCTT&TKCN và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
· Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
· Ban hành các văn bản chỉ đạo: 16 Công điện chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phô, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty do Bộ quản lý chủ động ứng phó với bão, lũ, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới; Công văn số 6466/BCT- ĐTĐL ngày 14/7/2016 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão; Công văn số 5307/TB-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc dự trữ hàng hóa PCTT năm 2017; Công văn số 1294/QLTT- KSCLHH ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra về giá và bán theo giá niêm yết; Công văn số 1596/QLTT-KSCLHH ngày 9 tháng 11 năm 2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm ổn định thị trường.
· Tổ chức trực ban 24/24h để chỉ đạo các đơn vị trong ngành, lập báo cáo trong các đợt mưa, bão, lũ và áp thấp nhiệt đới.
· Thẩm định, phê duyệt Phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện của 81/84 đập thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công Thương (03 đập còn lại đưa vào vận hành cuối mùa mưa bão của năm 2017 nên Bộ Công Thương sẽ phê duyệt năm 2018).
· Thẩm định, chấp thuận Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của 23 đơn vị thăm dò, khai thác dầu khí, xăng dầu.
· Thành lập và tham gia các đoàn công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả các đợt bão, mưa lũ tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; kiếm tra, đôn đốc tình hình cung cấp hàng hóa và bình ổn giá tại các tỉnh miền Trung sau cơn bão số 12. Chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường thực hiện 1.665 lượt kiểm tra tăng cường tại các địa phương có ảnh hưởng bão lũ để kiểm soát các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu và vật liệu xây dựng.
· Thẩm định, trình ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí cấp quốc gia theo quy định tại Quyết định số 224/QĐ-TTg.
2.2. Kết quả thực hiện tại một số đơn vị
a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam:
· Tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016 trong đó đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ năm 2017.
· Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác PCTT&TKCN 2017; kiểm tra rà soát các phương án ứng phó, khắc phục sự cố khôi phục lưới điện do thiên tai gây ra; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện, tổ chức ứng trực để khắc phục nhanh các sự cố.
· Đã thực hiện kết nối trực tuyến hội nghị giao ban phục vụ chỉ đạo PCTT các điểm cầu: VPTT BCĐ; EVN; các Công ty thủy điện thuộc EVN trong liên hồ chứa 11 lưu vực sông vào ngày 15/9/2017.
· Rà soát, hoàn thiện Quy chế công tác PCTT&TKCN, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTT&TKCN.
· Thành lập 07 đoàn công tác, thực hiện kiểm tra công tác PCTT - TKCN tại các đơn vị (các Công ty thủy điện trực thuộc, Tổng công ty phát điện, Tổng công ty Truyên tải điện quôc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tông công ty Điện lực, các dự án nguôn điện, Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin). Sau các đợt kiêm tra đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay các tồn tại và các nguy cơ có thể gây mất an toàn vận hành khi thiên tai xảy ra.
· Chỉ đạo lực lượng cứu hộ của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ cứu hộ 04 học sinh lớp 6 bị đuôi nước; chỉ đạo lực lượng cứu hộ của nhà máy thủy điện Nậm Đông 3 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện miền Bắc 3 (NEDI3) đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Trạm Tấu - Yên Bái cứu hộ thành công 6 công nhân bị nước lũ cô lập trong đợt lũ tháng 10/2017.
Trong các đợt mưa bão lũ, các đơn vị thuộc Tập đoàn đã huy động lực lượng khôi phục nhanh việc cấp điện trở lại, đảm bảo an toàn.
b) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
· Thường xuyên cập nhật và kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ huy, bảo đảm kịp thời chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp, PCTT&TKCN.
· Triển khai công tác quản lý an toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) theo quy trình, công tác quản lý và ứng phó với thiên tai, sự cố, và TKCN được duy trì hoạt động thường xuyên từ Tập đoàn đến các đơn vị cơ sở; chỉ đạo các đơn vị triển khai các họat động bảo đảm sẵn sàng đối với các tình huống khẩn cấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt trong những dịp Tet Nguyên đán; các kỳ nghỉ Lễ 1/5, 30/4, 02/09.
· Tăng cường các biện pháp an toàn trụ sở cơ quan, xí nghiệp, các công trình, dự án; duy trì các điều kiện an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại công trình, nhà máy, kho tàng, nơi sản xuất, văn phòng; tổ chức chằng chống, gia cố khi có bão.
· Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra hoạt động sẵn sàng ứng cứu khấn cấp, phòng chống lụt, bão, thiên tai và TKCN tại các đơn vị.
· Hoàn thành Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin và nâng cấp văn phòng trực tình huống khẩn cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” nhằm nâng cao khả năng ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp.
· Phối hợp với các đơn vị/nhà thầu triển khai hội thao, diễn tập, tập huấn định kỳ và trước khi triển khai các dự án thăm dò khai thác dầu khí.
c) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:
· Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Ban chỉ đạo xử lý tình trạng khẩn cấp; Ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu từ Tập đoàn đến các đơn vị.
· Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở, công trình xăng dầu thuộc Tập đoàn (gồm 64 kho, 21 cảng biển, 20 cảng sông, 2300 cửa hàng xăng dầu) xây dựng phương án, kế hoạch PCTT&TKCN, phòng cháy chữa cháy (PCCC), ứng phó sự cố tràn dầu; lập kế hoạch đầu tư, trang bị bổ sung các vật tư, phương tiện phục vụ công tác PCTT&TKCN, PCCC và ứng cứu sự cố tràn dầu trước mùa mưa bão; Rà soát, sửa đối, bố sung các quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, hạn chế tối đa các sự cố, đặc biệt khi có lũ, lụt xảy ra; xây dựng kế hoạch và lộ trình đánh giá định lương rủi ro cho các công trình xăng dầu của Tập đoàn; Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án PCTT&TKCN, phương án PCCC và ứng cứu sự cố tràn dầu... tại các vị trí sản xuất kinh doanh; triển khai dự trữ xăng dầu phục vụ công tác PCTT&TKCN tại các vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ngập lụt, khu vực dễ bị chia cắt khi bão, lũ; thường trực theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai phương án PCTT&TKCN; báo cáo trong, sau lũ, bão và các sự cố.
· Chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra kế hoạch, phương án PCTT-TKCN và tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Long An.
· Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra công tác an toàn, PCTT-TKCN tại các đơn vị trong tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, khu vực Bắc Tây Nguyên, Phú Khánh.
· Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối họp với cơ quan quản lý tại địa phương để tố chức các cuộc thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy, ứng cứu sự cố tràn dầu, phòng chống lụt bão. Tập đoàn đã tố chức diễn tập phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty xăng dầu B12, Tiền Giang.
· Phối hợp thường xuyên với các ngành, địa phương trong công tác thông tin, báo cáo, huấn luyện, diễn tập, bố trí lực lượng tham gia ứng phó các sự cố, thiên tai tại các khu vực trên địa bàn.
d) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
· Trong năm 2017, các đơn vị thuộc TKV chịu ảnh hưởng của 06 đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt đợt mưa ngày 6-7/10/2017 lượng mưa tại khu vực Cẩm Phả lên tới 500mm; 06 cơn bão và 2 đợt áp thấp nhiệt đới tuy nhiên các cơn bão và áp thấp nhiệt đới không gây thiệt hại về người và không lớn về tài sản. Đối với TKV năm 2017 thiên tai chủ yếu gây mưa nhiều trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, làm gia tăng chi phí nước thoát ra khỏi mỏ.

· Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT-TKCN, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo PCTT-TKCN Tập đoàn; các đơn vị thành viên kiện toàn Ban chỉ huy do Giám đốc làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thành lập các tiểu ban làm công tác PCTT - TKCN của đơn vị.

· Chỉ đạo các đơn vị thành viên ký thỏa thuận/kế hoạch hiệp đồng, huy động lực lượng PCTT với chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã trong các tình huông khi thiên tai xảy ra (đặc biệt là các tình huông bão, lũ, ngập lụt tại các vùng trũng...).

· Tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016 trong đó đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong công tác PCTT&TKCN năm 2016 và đê ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó xác định có 26 vị trí trọng điểm cần thường xuyên kiểm tra, quan tâm, đặc biệt lưu ý.

· Ban hành 13 công điện và nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng và ứng phó với các đợt mưa, bão, áp thấp nhiệt đới và 5 văn bản di dân khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm.

· Tổ chức 11 đợt kiểm tra các vị trí trọng điểm, xung yếu và công tác PCTT - TKCN trước mùa mưa bão và các thời điểm trước, trong, sau các đợt mưa bão. Chỉ đạo các đơn vị thường trực TKCN đảm bảo xuất phát ngay khi có sự cố, giải quyết sự cố hiệu quả, an toàn và tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy khi có yêu cầu.

· Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện các công trình PCTT: Nạo vét mở rộng các tuyến suối chính trên địa bàn; gia cố các đập, kè chắn chân bãi thải, nạo vét đất đá bồi lấp các hố lắng; xử lý sạt lở các tầng thải, tầng khai thác; thi công các đường tránh chống ngập lụt; thực hiện các hạng mục trong các dự án về PCTT ( (i) Đe án Di dời người dân tổng thể tỉnh Quảng Ninh; (ii) Đề án đảm bảo môi trường cấp bách ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; (iii) Chương trình Rà soát, đánh giá năng lực thoát nước các dự án mỏ hầm lò trong điều kiện biến đổi khí hậu (cực đoan), phòng chống ngập mỏ khi có mưa lớn). Tổng chi phí cho việc thực hiện PCTT ước 253 tỷ đồng, trong đó: Thực hiện dự án 191 tỷ đồng, chi phí thường xuyên 62 tỷ đồng.

· Năm 2017 thiên tai, mưa bão làm ít ảnh hưởng đến TKV, do vậy không có công tác TKCN do thiên tai, hoạt động TKCN năm 2017 chủ yếu thực hiện cho các vụ sự cố xảy ra, gây mất an toàn trong quá trình sản xuất của các đơn vị. Tổng số 18 vụ sự cố (trong hầm lò 17 vụ, ngoài mặt bằng 01 vụ).

· Chỉ đạo Trung tâm cấp cứu mỏ kiểm tra với tần suất 2 đến 4 lần/đơn vị/tháng đối với tất cả các công ty sản xuất hầm lò, được 345 lượt, trong đó kiểm tra đột xuất 110 lượt, kiến nghị nhiều lỗi vi phạm và các nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra kiểm soát khí mỏ từ xa thông qua hệ thống quan trắc tập trung của các mỏ để kịp thời phát hiện biến động về khí mỏ (đặc biệt là CH4) để có biện pháp phối họp xử lý; thực hiện thoả thuận xây dựng và hiệp đồng phương án ứng cứu với các đơn vị (trong TKV được 72 lượt và các đơn vị ngoài TKV 32 lượt); ký quy chế phối hợp cứu nạn cứu hộ, chữa cháy với 16 đơn vị ngoài mặt bằng trực thuộc TKV.

· Tổ chức tập huấn thường xuyên công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong năm đã tổ chức huấn luyện được 772 đội viên cấp cứu mỏ chuyên nghiệp; 644 đội viên CCM bán chuyên và 195 cán bộ chỉ huy sản xuất.

· Tổ chức thành công Hội thao CCM bán chuyên nghiệp và tháng 9/2017, Năm 2017, tham dự Hội thảo cứu hộ cứu nạn mỏ Quốc tế lần thứ 9 tại Nga.
d) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam:
· Tổng két, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên.
· Rà soát, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch: ứng cứu khẩn cấp, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, cấp cứu mỏ, sạt lở bãi thải, ngập nước; sơ tán người, thiết bị, phương tiện khi có thiên tai, bão lũ.

· Kiểm tra các đơn vị thành viên về công tác PCTT&TKCN, kiểm tra các hồ, đập bùn thải, bãi thải quặng đuôi; chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá chât lượng các công trình.

· Yêu cầu các đơn vị thành viên đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng PCTT, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất độc hại như: Công ty CP DAP - Vinachem; Công tỵ CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Công ty CP Phân bón Miền Nam; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Công ty CP Cao su Đà Nang, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miên Nam...

· Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức huấn luyện để nâng cao kỹ năng ứng phó, xử lý trong công tác PCTT - TKCN, năm 2017 đã tổ chức huấn luyện cho hơn 4.000 lượt người.

g) Các Sở Công Thương:
· Tổ chức tổng kết công tác PTCT&TKCN năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

· Đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch PCTT - TKCN; dự trữ hàng hóa thiết yếu và sẵn sàng huy động; xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng hóa đến các vùng có nguy cơ ngập lụt, chia cắt; Chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa phương có ảnh hưởng bão lũ đế kiếm soát các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

· Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị điện lực kiểm tra, gia cố công trình điện lực bảo đảm vận hành an toàn, xử lý nhanh mọi sự cố lưới điện.

· Kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập thủy điện trên địa bàn; xử lý nghiêm những chủ đập không thực hiện hoặc không thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập theo thấm quyền.

2.3.  Công tác dự trữ hàng hóa nhu yếu phẩm, quản lý thị trường trong các đợt thiên tai
Để đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nhu yếu phẩm và vật liệu xây dựng của nhân dân sau các đợt mưa bão, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo: Công văn số 5307/TB-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2017; Công văn số 1294/QLTT-KSCLHH ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra về giá và bán theo giá niêm yết; Công văn số 1596/QLTT-KSCLHH ngày 9 tháng 11 năm 2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm ổn định thị trường. Thành lập các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình cung cấp hàng hóa và bình ổn giá tại các tỉnh bị ảnh hưởng sau mưa bão, chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tăng cường và xử phạt nghiêm các vi phạm tại các địa phương có ảnh hưởng bão lũ để kiểm soát các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu và vật liệu xây dựng. Năm 2017, 63 Sở Công Thương đã phối họp với các đơn vị cung ứng trên địa bàn xây dựng kê hoạch dự trữ hàng hóa (tông hàng hỏa dự trữ tại 63 tỉnh thành gồm: gạo 329.710 tấn; mỳ tôm: 4.452.922 thùng; lương khô 5.341.681 thùng; nước uổng 9.969.330 thùng; xăng 111.233.785 lít; dầu các loại 73.233.647 lít...). Trong các đợt lũ, bão năm 2017 hàng dự trữ chưa phải huy động đưa ra thị trường để cung ứng cho nhân dân. Giá cả hàng hàng hóa tại thời điểm thiên tai tương đối ổn định.
2.4.  Công tác khắc phục lưới điện đảm bảo cung cấp điện trong các đợt thiên tai:
Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo va thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão, công tác khắc phục lưới điện sau các đợt lũ, bão.
Sau các đợt bão, lũ các đơn vị điện lực đã huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng khôi phục cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện đối với các phụ tải quan trong phục vụ công tác điều hành, ứng phó với thiên tai. Cụ thế việc khắc phục lưới sự cố lưới điện do ảnh hưởng của Bão số 2, 10 và 12 tại các khu vực các tỉnh miền Trung. Các cơn bão có cường độ lớn gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện, Bộ Công Thương, EVN đã chỉ đạo các đơn vị huy động mọi nguồn lực từ các đơn vị khác đế khắc phục lưới điện (Đổi với bão 12 Tập đoàn đã huy động lực đê khắc phục lưới điện cho tỉnh Khánh Hòa là 1.230 người với 139 phương tiện chuyên dùng và sau 10 ngày toàn bộ lưới điện khu vực bị ảnh hưởng đã khôi phục hoàn toàn).
2.5. Công tác đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa, tham gia giảm lũ cho hạ du:
Năm 2017, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lũ liên tục xuất hiện với cường độ cao tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung làm số hồ chứa thủy điện phải xả lũ tăng đột biến so với nhiều năm trước (thời điểm nhiều nhất, trong bão số 10 có 56 hồ xả lũ trong khi nhiều năm gần đây chỉ có khoảng 26-28 hồ phải xả). Tuy nhiên, do các chủ hồ thủy điện đã chủ động trong việc quan trắc khí tượng thủy văn và phối họp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan trong công tác vận hành hồ chứa nên nhiều hồ chứa thủy điện đã cắt, giảm, làm chậm lũ góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhận dân vùng hạ du. Cụ thể:
· Hồ Hòa Bình: Lúc 09h00 ngày 07/9/2017 lưu lượng đỉnh lũ 5.400 m3/s, mực nước hồ 116,25m; lưu xả về hạ du 3.980 m3/s, cắt giảm được cho hạ du 1.420 m3/s.
· Hồ Sông Tranh 2: Lúc 17h00 ngày 05/11/2017 lưu lượng đỉnh lũ 6.527 m3/s, mực nước hồ 174,2m ; lưu xả về hạ du 3.629 m3/s, cắt giảm được cho hạ du 2.898 m3/s.
· Hồ Đak Mi 4a: Lúc 13h00 ngày 04/11/2017 lưu lượng đỉnh lũ 3.346 m3/s, mực nước hồ 251,6m; lưu xả về hạ du 2.635 m3/s, giảm được cho hạ du 711 m3/s.
· Hồ A Vương: Lúc 11h00 ngày 05/11/2017 lưu lượng đỉnh lũ 897 m3/s, mực nước hồ 371,7m; lưu xả về hạ du 34 m3/s, giảm được cho hạ du 853 m3/s.
Hồ Sông Hình: Lúc 09h00 ngày 04/11/2017 lưu lượng đỉnh lũ 2.630 m3/s, mực nước hồ 205,8m; lưu xả về hạ du 1.200 m3/s, giảm được cho hạ du 1.430 m3/s.

· Hồ Sông Ba Hạ: Lúc 19h00 ngày 04/11/2017 lưu lượng đỉnh lũ 5.945 m3/s, mực nước hồ 102,77m; lưu xả về hạ du 2.600 m3/s, giảm được cho hạ du 3.345 m3/s.
· Hồ Hương Điền: Lúc 07h00 ngày 05/11/2017 lưu lượng đỉnh lũ 7.210 m3/s, mực nước hồ 56,79m; lưu xả về hạ du 2.609 m3/s, giảm được cho hạ du 4.601 m3/s.
Trong quá trình vận hành hồ chứa, các chủ hồ đã tuân thủ theo đúng Quy trình được phê duyệt, phối họp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt là với BCH PCTT & TKCN của các tỉnh, BCĐTW và được cơ quan đánh giá cao trong việc vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho hạ du.
3. Những hạn chế, tồn tại
· Đối với các đợt bão năm 2017, đặc biệt là cơn bão Bão số 12 là cơn bão rất mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn từ trước ít bị ảnh hưởng của những đợt bão lớn. Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa, trong đó thiệt hại đối với lưới điện cũng rất lớn. Bộ Công Thương, EVN đã tập trung chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực phục vụ công tác khắc phục sự cố lưới điện. Tuy nhiên, việc khắc phục hoàn toàn lưới điện cũng mất thời gian (10 ngày) để cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, do các nhưng nguyên nhân: Khối lượng thiệt hại do bão gây ra là rất lớn; nhiều cây trong và ngoài hành lang lưới điện bị bão làm đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện, làm đứt dây, gây đổ cột; Nhiều nhà dân trên mái lợp tấm tôn không được chằng néo chắc chắn bị gió bão cuốn vào đường dây điện gây sự cố, đứt đường dây; trong quá trình khắc phục lưới điện, dựng, trồng mới các cột điện, kéo dây gặp những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hành lang, nhiều hộ dân yêu cầu bồi thường do cột, dây dẫn bị đổ, đứt vào khu vực đất ở, chồng trọt nên cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục lưới điện.
· Đối với việc cung cấp lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu tại các vùng bị chia cắt do mưa lũ, ngập sâu, các tuyến đường bị sạt lở gặp nhiêu khó khăn trong việc vận chuyện hàng hóa nên có môt số măt hàng thực phẩm như rau, củ quả có tình trạng tăng giá khoảng 10 - 15%; các mặt hàng gạch ngói, tôn lợp tăng khoảng 5.000 đồng/m2.
· Hiện nay công tác dự trữ hàng hóa, Sở Công Thương chủ yếu vận động, phôi họp với các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn đê thực hiện, nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn để luôn sẵn sàng nguồn hàng dự trữ phục vụ phòng chống thiên tai.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018
Để thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, năm 2018 Bộ Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo các đơn vị rà soát các phương án PCTT để cập nhật bổ sung các hình thái thiên tai để có các giải pháp phòng, chống, ứng phó phù họp hiệu quả giảm thiêu thiệt hại do thiên tai gây ra; tô chức diên tập nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó. Đặc biệt là phương án phòng chống bão, lũ đối với lưới điện từ khâu khảo sát thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao  nhận thức về những nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, các sự cố đối với các đơn vị trong ngành Công Thương.
3. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác kiểm tra các công trình, nhà xưởng, kho tàng,... để gia cố các vị trí xung yếu, tăng cường các biện pháp PCTT, ngăn ngừa các sự cố xảy ra; triến khai các hạng mục công trình trong các dự án về PCTT; chủ động phối họp với địa phương triển khai công tác PCTT&TKCN trên địa bàn; công tác chuẩn bị trang thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
4. Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế, xây dựng các công trình để xác định đã đáp ứng việc đảm bảo an toàn cho công trình đối với tình huống bão mạnh, siêu bão xảy ra.
5. Các Sở Công Thương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, đặc biệt các khu vực có thể bị chia cắt trong thời gian dài để xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa nhu yếu phấm thiết yếu, xăng dầu đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ cho nhân dân; xây dựng kế hoạch đế tăng cường công tác kiếm tra, xử lý vi phạm nhằm ốn định thị trường.
6. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận hành hồ đập thủy điện, an toàn cho hạ du, cảnh báo cho hạ du; công tác phối hợp với địa phương trong vận hành hồ chứa.
III.  Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTT&TKCN, Bộ Công Thương kiến nghị:
1. Về Quỹ Phòng, chống thiên tai: Ban Chỉ đạo TW về PCTT sớm có hướng dẫn/quy định về việc thành lập và cơ chế, chính sách, phương thức sử dụng Quỹ PCTT để thu hút các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa mùa bão lũ, tạo điều kiện để các địa phương có thể chủ động trong việc dự trữ hàng hóa, bảo đảm đủ nguồn hàng cung ứng khi có thiên tai xảy ra.
2. Về hỗ trợ vận hành, khắc phục sự cố lưới điện: Để giảm thiểu thiệt hại và khắc phục nhanh chóng sự cố lưới điện do thiên tai gây ra, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực trong việc: (i) Phát quang hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; (ii) Giải phóng mặt bằng và thực hiện những công việc khác để khắc phục sự cố lưới điện.
3. Về vận hành hồ chứa thủy điện:
a) Đề nghị UBND, BCH PCTT và TKCN các tỉnh tiếp tục chỉ đạo phối họp chặt chẽ với các chủ đập thủy điện trong công tác vận hành hồ chứa.
b) Các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập được thực hiện theo Pháp lệnh số 32/2001 /PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của ủy ban’Thường vụ Quốc hội khóa X về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Pháp lệnh này bị bãi bỏ bởi Luật Thủy lợi nhưng Luật Thủy lợi không điều chỉnh đối với đập thủy điện nên từ ngày Luật Thủy lợi có hiệu lực (ngày 01/7/2018), các quy định về quản lý an toàn đập thủy điện hiện hành sẽ hết liệu lực nhưng không có văn bản thay thế, tạo khoảng trống pháp lý về quản lý an toàn đập thủy điện, về việc này, đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương có ý kiến để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì xây dựng Luật Thủy lợi, Nghị định thay thê Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập) phối họp với các Bộ, ngành có liên quan khác để có giải pháp đồng bộ về quản lý an toàn đập, trong đó có đập thủy điện./.
BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PCTT TRONG LĨNH VỰC GTVT VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, NHẤT LÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN, TRÊN SÔNG KHI CÓ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ.

Đơn vị thực hiện: Bộ Giao thông vận tải

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra đối với ngành GTVT, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, chủ động triển khai:

1. Công tác chuẩn bị trước khi có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ:

- Ngay khi thông tin có bão, lũ hoặc mưa lớn kéo dài, Bộ ban hành Công điện chỉ đạo ngay các đơn vị trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ; có phương án chuẩn bị phòng, tránh, trực 24/24h, theo dõi mọi diễn biến của bão, lũ để có biện pháp đối phó kịp thời khi có sự cố xảy ra và thường xuyên báo cáo về Bộ để có chỉ đạo xử lý. 

- Chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa nắm chắc số liệu tàu thuyền và các phương tiện thuỷ ra vào cảng, số lượng tàu thuyền đang hành trình hoặc neo đậu tại vùng nước cảng biển hoặc vùng thủy nội địa, sẵn sàng phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương lập kế hoạch hướng dẫn tàu, thuyền vận tải vào tránh trú ở các khu neo đậu.

- Chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải đảm bảo duy trì lực lượng, phương tiện chuyên dụng TKCN, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh. 

- Chỉ đạo Đài Thông tin duyên hải tăng cường trực canh, phát tín hiệu thông báo diễn biến, đường đi khi có bão và áp thấp nhiệt đới để hướng dẫn tàu, thuyền không đi vào vùng nguy hiểm và tìm nơi neo đậu an toàn.

 - Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai để đảm bảo an toàn cho trụ sở, nhà xưởng, phương tiện, luồng tàu, báo hiệu hàng hải, phao tiêu và báo hiệu đường thủy nội địa đặc biệt là các trạm đèn hải đăng xa bờ. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ, chú trọng công tác chuẩn bị vật tư, phương án phối hợp ứng cứu đảm bảo giao thông mùa mưa lũ; tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, các hạng mục công trình dễ bị thiệt hại do lụt, bão như hệ thống rãnh thoát nước, khơi thông cống, gia cố mố, trụ cầu, khơi thông dòng chảy….

- Kiểm kê tổng hợp số lượng vật tư, phương tiện dự phòng cho PCTT-TKCN, nhất là những vật tư, thiết bị chuyên dùng như dầm cầu, rọ thép, phao, phà, ca nô, xuồng, phao neo, trụ neo… sắp xếp, điều chỉnh lại vị trí để dự phòng cho phù hợp, sửa chữa những hư hỏng, mua sắm bổ sung cho đủ số lượng cần thiết để sẵn sàng sử dụng. 

- Chỉ đạo các đơn vị Quản lý bảo trì Đường bộ, Đường sắt trong việc lên kế hoạch đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra như: trôi cầu, đứt đường, sụt trượt lớn, ngập nước…, phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn giao thông. Các đơn vị phải nhanh chóng điều động lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết tại chỗ hoặc ứng cứu từ nơi khác để đảm bảo thông đường bước 1 trong thời gian nhanh nhất.  

- Tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy bay để đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt chú ý trong tình huống thời tiết xấu, mưa, bão… và chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có sự huy động của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Bộ GTVT. 

- Huy động phương tiện, nhận lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì luồng, tuyến để điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông, chống va trôi, va đập cho các cầu trong mùa mưa bão ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó đảm bảo giao thông sau bão, lũ:

- Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo các Cục Quản lý Đường bộ; các Sở GTVT (nơi chịu ảnh hưởng của bão, lũ) tập trung lực lượng hót dọn biển báo, cây đổ, đất đá tràn mặt đường để thông xe; những vị trí sụt ta luy dương dùng kè rọ thép; sụt ta luy âm dùng rọ đá, cọc cừ để gia cố; những vị trí bị nước ngập mặt đường tổ chức cắm cọc tiêu, rào chắn cảnh báo và tổ chức trực gác 24/24h; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức phân luồng điều tiết, đảm bảo giao thông ngay sau khi bão tan, lũ rút. Đối với những tuyến đường còn bị ách tắc thì khẩn trương khắc phục, đảm bảo thông xe một vệt và có kế hoạch phân tuyến thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để các chủ phương tiện biết tìm đường đi phù hợp, tránh ùn tắc kéo dài.

-  Chỉ đạo các Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tập trung lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu, các vị trí phong tỏa khu gian, bố trí đầy đủ điều kiện thiết yếu cho hành khách trên tàu; bố trí đủ phương tiện để tăng bo chuyển tải hành khách khi có sự cố đứt đường; các đơn vị quản lý, bảo trì phải khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc thiết bị hợp lý để thực hiện sửa chữa các vị trí sạt lở, khắc phục sự cố nhằm thông đường trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Chỉ đạo các đơn vị Bảo đảm Hàng hải, đơn vị Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa kịp thời rà soát, sửa chữa, bổ sung phao tiêu, báo hiệu hàng hải, phao tiêu báo hiệu đường thủy nội địa, đôn đốc các chủ tàu, chủ phương tiện khẩn trương tiến hành trục vớt phương tiện bị chìm đắm để thông luồng, thông tuyến, đảm bảo an toàn cho tàu ra vào cảng. 

- Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra khẩn trường hoàn thiện hồ sơ hoàn công, tiến hành thẩm định phê duyệt dự toán chi và bố trí nguồn để thanh toán cho các đơn vị bảo trì, quản lý luồng, tuyến.

II. Các giải pháp để tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải thủy hoạt động trên sông, trên biển khi có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ:
  
1. Tăng cường sự chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTT&TKCN của các cấp, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCTT&TKCN.

2. Nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động trên biển về PCTT&TKCN, an toàn hàng hải với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với mọi đối tượng tham gia hoạt động trên biển (nội dung và hình thức đã được Bộ GTVT ban hành theo Quyết định số 3793/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016). 

3. Các cơ quan được giao nhiệm vụ về TKCN tổ chức thường trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp sự cố, khẩn cấp xảy ra. Tổ chức giám sát hoạt động của tàu thuyền trên biển, khai thác hiệu quả tối đa việc dẫn tàu qua hệ thống theo dõi tàu từ xa (VTS), nhận dạng tự động (AIS).

4. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các phương tiện thủy hoạt động trên biển, trên sông, kiên quyết không cho rời cảng khi có tình trạng kỹ thuật kém.

5. Nâng cao chất lượng đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của người làm công tác kiểm tra, giám sát an toàn hàng hải và an toàn đường thủy nội địa; các cơ sở đào tạo tăng cường các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên các trường chuyên ngành hàng hải, đường thủy và huấn luyện, nâng cao tay nghề cho các sỹ quan thuyền viên làm việc trên các các phương tiện vận tải thủy.

6. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đăng kiểm việc đóng mới, sửa chữa tàu; từng bước, nâng cao yêu cầu lắp đặt các trang thiết bị an toàn hàng hải, an toàn đường thủy cho các phương tiện khi hành hải trên biển, đặc biệt đối với các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động (AIS) và hệ thống thông tin cấp cứu đối với các phương tiện để công tác TKCN được kịp thời và hiệu quả.

7. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp TKCN của các cơ quan, đơn vị có liên quan về TKCN trên biển, cung cấp thông tin về nguồn lực có thể tham gia hoạt động phối hợp TKCN trên biển cho cơ quan được giao chủ trì hoạt động TKCN, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp khi có tình huống xảy ra, đồng thời tránh chồng chéo, lãng phí ngân sách nhà nước.
8. Thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập theo chương trình kế hoạch nhằm làm quen với các tình huống, sẵn sàng tham gia ứng phó khi tai nạn, sự cố xảy ra.


III. KIẾN NGHỊ CỦA BỘ GTVT

  
 1. Đề nghị các đơn vị quản lý hồ đập của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương  khu vực các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên (đặc biệt khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) thông báo kịp thời kế hoạch xả lũ đối với khu vực hạ lưu có đường sắt đi qua theo quy định, để ngành đường sắt có kế hoạch ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hai gây ra đối với công trình và vận tải đường sắt.

2. Cơ quan khí tượng thủy văn cần có dự báo và thông báo chính xác hơn về diễn biến của bão như cấp độ, hướng di chuyển, vùng nguy hiểm của bão để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển đến những khu neo đậu an toàn. 
3. Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khu vực miền trung còn nhiều hạn chế, còn thiếu so với mức độ phát triển của các phương tiện vận tải trên biển nên cần có quy hoạch, bố trí đủ kinh phí cho ngành GTVT và các địa phương khảo sát, đánh giá, xây dựng vùng tránh trú bão cho tàu thuyền ở khu vực Miền Trung (riêng khu vực Quy Nhơn cần khảo sát, xây dựng, mở rộng khu tránh trú bão Đầm Thị Nại, Vũng Rô, Phú Yên).

4. Cần đầu tư đóng tàu TKCN có công suất lớn, có tầm hoạt động xa bờ để ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

5. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm tình trạng san lấp, lấn chiếm, đấu nối trái phép, xả rác, chất thải rắn xuống rãnh dọc, hạ lưu thoát nước làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập úng cục bộ gây hư hỏng nền, mặt đường. Việc này đã được ngành GTVT nhiều lần đề nghị chính quyền các đại phương giúp đỡ nhưng vẫn chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả. 

 
6. Đề nghị Chính phủ hỗ trợ Bộ GTVT từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để nâng cấp các đoạn thường xảy ra ngập lụt, hư hỏng nặng trên các tuyến đường huyết mạch QL.40B, QL.14B, QL.9B, QL.46, QL.48. QL.217, đường Hồ Chí Minh và một số vị trí bị hư hỏng nặng của đường sắt do các đợt mưa, lũ trong năm 2017 gây ra (Bộ GTVT sẽ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo và đề nghị cụ thể). 

7. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính hàng năm bố trí nguồn kinh phí ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho một số Bộ, ngành để chủ động trong việc khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai và các sự cố lớn gây ra./.

BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam

Với vai trò là Đài truyền hình quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của truyền thông trong phòng, chống thiên tai và luôn nỗ lực tối đa, để công tác truyền thông trong lĩnh vực này đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt là trong những năm gần đây, trong bối cảnh thiên tai ngày càng gia tăng vàphức tạp, Đài truyền hình Việt Nam đãkhông ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các bản tin, chương trình về dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai. Đài Truyền hình Việt Nam luôn ưu tiên đầu tư cả về nhân lực và trang thiết bị hiện đại cho việc sản xuất các bản tin, chương trình về phòng, chống thiên tai.

Kịp thời, chính xác, thường xuyên, liên tục, thông tin dễ hiểu, dễ tiếp nhận, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền là yêu cầu trong công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai của Đài Truyền hình Việt Nam.Các bản tin, chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam với tầm ảnh hưởng sâu rộng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

Để đạt được kết quả tích cực như trên là nhờ những yếu tố sau : 

- Đài Truyền hình Việt Nam luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, cũng như sự chủ động, kịp thời cung cấp thông tin củaTrung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sự phối hợp tích cực của Tổng cục phòng, chống thiên tai, các bộ, ngành địa phương…
-Nhằm đảm bảo thông tin chuẩn xác, kịp thời, khi xảy ra thiên tai, bên cạnh việc bám sát các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,Đài Truyền hình Việt Nam cũng thường xuyên cử phóng viên cùng thiết bị truyền hình trực tiếp tác nghiệp tại Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương để có thể đưa lên sóng trực tiếp các thông tin cảnh báo một cách nhanh nhất; đồng thời liên tục nắm bắt các chỉ đạo về truyền thông trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. 

- Để bảo đảm công tác tuyên truyền được thực hiện một cách bài bản, Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ lên phương án truyền thông trước, trong và sau thiên tai mà còn phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xây dựngkế hoạch tuyên truyền phòng, chống thiên tai dài hạn.

Trước mỗi đợt thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam đều thành lập một Ban chỉ huy xuyên suốt, kết nối các thông tin nhận được từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ lực lượng phóng viên tại hiện trường, từ các địa phương…để tổ chức đưa thông tin, cảnh báo lên sóng một cách kịp thời nhất. Các bản tin về phòng, chống thiên taiđược phát đồng bộ trên các kênh truyền hình và trên hạ tầng internet phù hợp với mức độ cảnh báo.Đặc biệt, vào các thời điểm thiên tai khẩn cấp, Đài Truyền hình Việt Nam đã tăng cường thêm các bản tin, cảnh báo liên tục24/24h trên các kênh quảng bá với tần suất 30 phút đến 1 tiếng/bản tin. Những bản tin này vừa có giá trị truyền tải kịp thời các cảnh báo về diễn biến của thiên tai, những chỉ đạo quan trọng tới công chúng, vừa cung cấp những thông tin, hình ảnh mới nhất về tình hình thiên tai tại hiện trường, góp phần giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các bản tin cảnh báo trước và trong thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam cũng rất chú trọng đầu tư cho các tin, bài về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sự hỗ trợ của cộng đồng và những bài học rút ra. Nhiều chương trình với các phân tích chuyên sâu sau mỗi đợt thiên tai, đặc biệt là những đợt thiên tai gây hậu quả nặng nề đã góp phần giúp các cơ quan chức năng, cộng đồng có thêm kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, như: các bài học rút ra sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2017; phân tích lại bài học từ cơn bão Linda 20 năm trước,...

-Việc thể hiện các thông tin cảnh báo thiên tai của các cơ quan chuyên môn thành các thông điệp truyền thông dễ hiểu, sinh động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả truyền thông. Thời gian qua, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã được rèn luyện và đào tạo kỹ năng chuyên môn để đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, dễ hiểu, thông tin đúng cấp độ thiên tai, để người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Các trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai của Đài Truyền hình Việt Nam ngày càng hiện đại với các thiết bị truyền hình trực tiếp nhỏ gọn, đã phát huy rất hiệu quả trong việc cập nhật trực tiếp hình ảnh và thông tin tại hiện trường, đặc biệt là các thông tin, hình ảnh về bão, lũ.
- Để phát huy tối đa hiệu quả truyền thông về phòng, chống thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều thể loại chương trình đa dạng: các tin tức, phóng sự trong các bản tin Thời sự; các bản tin Thời tiết; các video clip phổ biến kiến thức; phim tài liệu… Cụ thể như sau:
+ Hệ thống Bản tin Thời sự phát huy thế mạnh trong việctuyên truyền vềchủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống thiên tai; cập nhật kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo, các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai, phản ánh trực tiếp về tình hình thiên tai: bão, lũ, ngập lụt, triều cường, xâm nhập mặn...cũng như công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; những bài học kinh nghiệm, giải pháp để ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai...

+ Hệ thống bản tin thời tiết với 19bản tin/ngày ngoài việc cập nhật liên tục về tình hình thời tiết còn thường xuyên sản xuất các nội dung cảnh báo thiên tai chuyên sâu, trong đóchú trọng phân tích sâu về bão, lũ lụt, mưa lớn, triều cường… Các bản tin đều được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình ảnh thể hiện, đặc biệt chú trọng phần mô phỏng thiên tai và cách phòng tránh, nhằm đưa thông tin đến khán giả một cách sinh động, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

+ Hình thức phổ biến kiến thức bằng các video clip ngắn được phát liên tục trên các kênh sóng đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Đặc biệt là các video cliphướng dẫn người dân các kỹ năng ứng phó và đảm bảo an toàn trong thiên tai như: cách giúp tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm; cách bảo vệ lồng bè thủy sản; phòng, chống sạt lở; chằng chống nhà cửa; tích trữ lương thực, thực phẩm; hướng dẫn người dân nên làm gì trước, trong và sau bão, lũ...Các video clip này cũng được gửi tới các Đài địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai để tăng cường khả năng tiếp nhận thông tin của cộng đồng.
+Thể loại phim tài liệu của Đài truyền hình Việt Namđã phát huy thế mạnh trong việc mang lại nhận thức sâu sắc cho khán giả về phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Điển hình là bộ phim tại liệu “Nỗi ám ảnh mang tên Linda” đã nhắc nhớ bài học đắt giá từ cơn bão Linda20 năm trước, từ đó góp phần khắc phục triệt để tư tưởng chủ quan trong phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, 10 tập phim tài liệu “Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long- diễn biến và ứng phó” được phát trên sóng VTV trong năm 2017 đã giúp khán giả có cái nhìn tổng quan và có chiều sâu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đồng bằng sông Cửu Long cũng như những giải pháp ứng phó trước mắt và kế hoạch thích ứng lâu dài.

Việc kết hợp thế mạnh của mỗi thể loại chương trình đã giúp chocác bản tin, chương trình tuyên truyền về cảnh báo thiên tai trên sóng VTV phong phú về nội dung, sinh động về cách thể hiện, vừa bảo đảm tính thời sự, vừa có chiều sâu.
- Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của khán giả tiếp nhận thông tin mọi nơi, mọi lúc, ngoài phát sóng các bản tin, chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên truyền hình truyền thống, Đài Truyền hình Việt Nam đã đẩy mạnh phát sóng trên nền tảng internet, điện thoại thông minh... Ứng dụng VTV Thời tiết trên điện thoại thông minh thường xuyên cập nhật thông tin cơ bản về thời tiếtvà cảnh báo thiên tai tại 63 tỉnh,thành. Trang Fanpage trên facebook của Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai - Đài Truyền hình Việt Namvới hơn 500.000 lượt khán giả theo dõi là phương thức truyền thông hữu hiệu, có sức lan tỏa mạnh. Trang Fanpage này không chỉ cung cấpthông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai mà còn tương tác với khán giả bằng hình thức giải đáp trực tiếp, giúp khán giả hiểu rõ hơn về thời tiết và hình thái thiên tai ở từng địa phương. Bên cạnh đó, qua fanpage này khán giả có thể cung cấp trở lại cho Đài Truyền hình Việt Nam những thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai bất thường tại địa bàn mà các phương tiện truyền thông chưa kịp tiếp cận, giúp Đài Truyền hình Việt Nam có thể cập nhật thông tin  một cách nhanh nhất trên các bản tin, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo sát với thực tiễn hơn.

Bên cạnh những ưu điểm, thuận lợi trong công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai, chúng tôi cũng gặp  một số khó khăn, hạn chế:
- Kiến thức của một số phóng viên về các hình thái thiên tai còn hạn chế vì chưa được đào tạo bài bản.

- Một số phóng viên chưa có đủ kỹ năng, kinh nghiệm tác nghiệp trong điều kiện thiên tai.

- Các trang thiết bị an toàn cho phóng viên tác nghiệp tại hiện trường trong điều kiện thiên tai chưa được trang bị một cách đồng bộ và bài bản.
- Trong nhiều trường hợp, dothiên tai xảy ra bất chợt, diễn ra trong thời gian ngắn, như lũ quét, sạt lở đất… phóng viên không thể kịp ghi lại hình ảnh vào đúng thời điểm xảy ra thiên tai,mà chỉ có những hình ảnh sau khi thiên tai đã xảy ra, hoặc sử dụng đồ họa mô phỏng lại. Trong khi hình ảnh thực tế tại thời điểm xảy ra thiên tai luôn có tác động mạnh mẽ tới nhận thức của khán giả. Hiện nay trên thế giới, một số nước đã thực hiện hiệu quả việc thiết lập hệ thống camera tự động tại những địa điểm xung yếu dễ xảy ra thiên tai để các cơ quan báo chí có thể khai thác và sử dụng hình ảnh. Đây cũng là một kinh nghiệm hay mà chúng ta có thể tham khảo.
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam kiến nghị tăng cường mở các lớp đào tạo kiến thức về các hình thái thiên tai cho phóng viên, cũng như đào tạo kỹ năng tác nghiệp cho phóng viên trong điều kiện thiên tai. 
Trong thời gian tới, trước diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường của thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng như sự chủ động cung cấp thông tin kịp thời của các bộ, ngành, địa phương để không ngừng nâng cao hiệu quả truyền thông trong phòng, chống thiên tai./.
� Trong đó, Nông nghiệp là ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, song công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất được thực hiện kịp thời, đúng kỹ thuật trên khắp các vùng miền nên đã giảm thiểu thiệt hại giữ vững đà tăng trưởng góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước


� Thiệt hại nêu trên chưa kể đến ảnh hưởng về môi trường, đình trệ sản xuất,…


� 11 tỉnh, trong đó: 08 tỉnh đã được Hải Quân Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Quang Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận; 03 tỉnh đang triển khai thủ tục xác nhận hỗ trợ gồm: Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa.


� Riêng năm 2017, đã huy động 443.740 lượt cán bộ, chiến sỹ (Bộ đội 144.985, DQTV 173.755, Công an 125.000) và 10.597 phương tiện tham gia công tác PCTT; kịp thời huy động lực lượng, triển khai các giải pháp cứu hộ, cứu nạn khẩn cáp khi có tình huống. 


� Ông Nguyễn Bá Luân và ông Hồ Thành Phi đã dũng cảm lao mình ra biển cứu hơn gần 300 người gặp nạn trong cơn bão số 12 tại Khánh Hòa và được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi


� Cơn bão số 16 năm 2017 có nguy cơ đổ bộ với cường độ mạnh vào khu vực bão Linda đã gây thiệt hại nên người dân tại đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động sơ tán, di dời với số lượng 353.000 người và không có thiệt hại về tàu thuyền trên biển.


� Đến nay trên toàn quốc đã triển khai thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng tại 1.900 xã/6000 xã thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai; 1.320 xã xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai; đào tạo được 1.475/1.439 giảng viên cấp tỉnh, biên soạn và chuyển giao 24.023 tài liệu đào tạo, tập huấn cho địa phương, cơ quan liên quan; tuyên truyền, phổ biến 50 phim ngắn trên các kênh truyền hình.


� Từ năm 2010 đến nay, diễn biến sạt lở bờ sông, bờ biển có diễn biến rất phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng, tốc độ xói đã vượt tốc độ bồi làm diện tích khu vực đồng bằng giảm khoảng 300ha/năm, trong đó chủ yếu khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cà Mau và Kiên Giang;


� Trước khi các đập thủy điện Trung Quốc đi vào vận hành, tổng lượng phù sa bùn cát hàng năm từ Trung Quốc về tới Tân Châu và Châu Đốc khoảng 73 triệu tấn (lơ lửng 52 triệu tấn, bùn cát đáy 21 triệu tấn). Hàm lượng bùn cát lơ lửng khoảng (1.500-2.000)g/m3, trong đó khoảng (80-90)% tổng lượng bùn cát được chuyển tải trong mùa lũ. Từ năm 2012 đến nay, khi các hồ chứa phía Trung Quốc đi vào vận hành, tổng lượng phù sa, bùn cát về ĐBSCL đã giảm đáng kể, đây là nguyên nhân cơ bản gây ra hiện tượng xói lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng.


� Năm 2017, các địa phương đã tiến hành thu quỹ PCTT đạt 299 tỷ đồng, thu quỹ giai đoạn 2015-2017 đạt 1.020 tỷ đồng và chi 402 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống thiên tai.


� Tính đến cuối năm 2017, đã có trên 300 trạm đo mưa chuyên dùng được lắp đặt, trong đó có gần 200 trạm thực hiện thuê dịch vụ được thực hiện ở 20 tỉnh, thành phố; Ngày 06/3/2018, Thủ Tướng Chính phủ đã có văn bản số 310/TTg-NN đồng ý chủ trương cho phép thuê dịch vụ đo mưa tự động (370 trạm) phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mùa lũ.


� * Trên toàn quốc xảy ra 2.806 vụ, thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt), so với cùng kỳ năm trước tăng 228 vụ (2.588/2.360): Làm chết 1.011 người, tăng so với năm trước 388 người (969/623); mất tích 290 người, tăng so với năm trước 147 người (264/143); bị thương 1.292 người, tăng so với năm trước 598 người (1.240/694); chìm 1.927 phương tiện; hư hỏng 321 phương tiện; cháy 123 phương tiện; sập đổ 7.232 nhà dân; tốc mái hư hỏng 347.596 nhà; ngập 261.836 nhà; cháy 955 nhà xưởng và khoảng 879 ha rừng, thảm thực vật; thiệt hại 504.642 ha lúa và hoa màu, 501.397 cây các loại, sạt lở 1.231.510m3 đất đá trên các tuyến đường giao thông. Riêng thiệt hại do thiên tai: Chết 386 người; bị thương 717 người. Tổng thiệt hại về tài sản trên 60 nghìn tỷ đồng.


* Ba tháng đầu năm 2018 sự cố, thiên tai xảy ra 536 vụ/1297 người/207 phương tiện. Chết 94 người; mất tích 71 người; bị thương 87 người; chìm cháy, hỏng 197 phương tiện; cháy 257 nhà xưởng, 390,5 ha rừng; sập 73 nhà; hư hỏng 1.217 nhà.
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